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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “THỰC VẬT”. LỚP 5T1 

Thời gian từ ngày 03/02/2025 đến ngày 01/03/2025 

I.MỤC TIÊU – NỘI DUNG – DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 
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I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 

TC 
  # # # 84 # # # # # # 

    A. Phát triển vận động   # # # 43 # # # # # # 

    
1. Thực hiện các động tác phát triển các 

nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng) 
  # # # 11 # # # # # # 

3 1 

Thực hiện 

đúng kỹ thuật 

và thuần thục 

các động tác 
trong bài tập 

thể dục theo 

hiệu lệnh, 

nhịp bản 

 Tập các động 

tác phát triển 

các nhóm cơ và 

hô hấp.                               

  

Bài 8: Nhảy 

dân vũ "Tập 

rửa tay" 

  
Trườ
ng 

Sân 

chơi 
khu 

3 

Thể 
chất 

1 x TDS TDS TDS TDS   
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nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và 

kết thúc động 

tác đúng 

nhịp. 

    
2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố 

chất trong vận động 
# # # # 28 # # # # # # 

    * Vận động: tung, ném, bắt # # # # 7 # # # # # # 

61 24 

Biết ném và 

bắt bóng 

bằng hai tay 
từ khoảng 

cách xa 4m 

Ném và bắt 

bóng bằng hai 

tay từ khoảng 

cách xa 4m 

Tiết học: Ném 

và bắt bóng 

bằng hai tay từ 
khoảng cách xa 

4m 

ném 

và 

bắt 

bón

g 

bằn

g 2 
tay 

từ 

kho

ảng 

cách 

xa 

Lớp 

Lớp 

học

+Ng
oài 

trời 

Thể 

chất 
1 x 

HĐ

H 
        

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nem-bat-bong-bang-2-tay-tu-khoang-cach-xa-4m-5-6-tuoi/ctfull/20229/87012
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nem-bat-bong-bang-2-tay-tu-khoang-cach-xa-4m-5-6-tuoi/ctfull/20229/87012
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nem-bat-bong-bang-2-tay-tu-khoang-cach-xa-4m-5-6-tuoi/ctfull/20229/87012
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nem-bat-bong-bang-2-tay-tu-khoang-cach-xa-4m-5-6-tuoi/ctfull/20229/87012
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nem-bat-bong-bang-2-tay-tu-khoang-cach-xa-4m-5-6-tuoi/ctfull/20229/87012
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nem-bat-bong-bang-2-tay-tu-khoang-cach-xa-4m-5-6-tuoi/ctfull/20229/87012
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nem-bat-bong-bang-2-tay-tu-khoang-cach-xa-4m-5-6-tuoi/ctfull/20229/87012
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nem-bat-bong-bang-2-tay-tu-khoang-cach-xa-4m-5-6-tuoi/ctfull/20229/87012
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nem-bat-bong-bang-2-tay-tu-khoang-cach-xa-4m-5-6-tuoi/ctfull/20229/87012
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nem-bat-bong-bang-2-tay-tu-khoang-cach-xa-4m-5-6-tuoi/ctfull/20229/87012
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nem-bat-bong-bang-2-tay-tu-khoang-cach-xa-4m-5-6-tuoi/ctfull/20229/87012
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nem-bat-bong-bang-2-tay-tu-khoang-cach-xa-4m-5-6-tuoi/ctfull/20229/87012
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nem-bat-bong-bang-2-tay-tu-khoang-cach-xa-4m-5-6-tuoi/ctfull/20229/87012
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4m 

64 25 

Ném được 

trúng đích 

đứng cao 
1,5m ở 

khoảng cách 

xa 2m, đường 

kính 40cm 

bằng 1 tay/ 2 

tay 

Ném trúng đích 

đứng ở khoảng 

cách xa 2m, cao 

1,5m, đường 

kính 40cm bằng 

1 tay/ 2 tay  

Tiết học: Ném 

trúng đích 

đứng ở khoảng 

cách xa 2m, 

cao 1,5m, 

đường kính 

40cm bằng 1 

tay/ 2 tay  

ném 

trún

g 

đích 

đứn

g ở 

kho

ảng 

cách 
xa 

2m, 

cao 

1,5

m, 

đườ

ng 

kính 

40c

m 

bằn
g 1 

Lớp 

Lớp 
học

+Ng

oài 

trời 

Thể 

chất 
1 x   

HĐ

H 
      

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nem-bat-bong-bang-2-tay-tu-khoang-cach-xa-4m-5-6-tuoi/ctfull/20229/87012
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/bARrmYcn5sw
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tay 

66 26 

Ném được 

trúng đích 

ngang ở 

khoảng cách 

xa 2m, đường 

kính 40cm 
bằng 1 tay/ 2 

tay 

Ném trúng đích 

ngang ở khoảng 

cách xa 2m, 

đường kính 

40cm bằng 1 
tay/ 2 tay 

Tiết học: Ném 

trúng đích 

ngang ở 

khoảng cách xa 

2m, đường 

kính 40cm 
bằng 1 tay/ 2 

tay 

Né

m 

trún

g 

đích 

nga

ng 
bằn

g 2 

tay 

Lớp 

Lớp 

học

+Ng

oài 

trời 

Thể 

chất 
1 x     

HĐ

H 
    

70 27 

Tập trung, 

khéo léo thực 

hiện vận 

động chuyền, 

bắt bóng qua 
đầu chuyển ra 

sau lưng hoặc 

ra phía trước  

Chuyền, bắt 

bóng qua đầu 

chuyển ra sau 

lưng hoặc ra 

phía trước 

Tiết học: 

Chuyền, bắt 

bóng qua đầu 

chuyển ra sau 
lưng hoặc ra 

phía trước 

Chu

yền 
bón

g 

qua 

đầu, 

ra 

sau, 

phía 

trướ

c 

Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
1 x       

HĐ

H 
  

https://youtu.be/bARrmYcn5sw
https://youtu.be/Re4DW1Z1ewM
https://youtu.be/Re4DW1Z1ewM
https://youtu.be/Re4DW1Z1ewM
https://youtu.be/Re4DW1Z1ewM
https://youtu.be/Re4DW1Z1ewM
https://youtu.be/Re4DW1Z1ewM
https://youtu.be/Re4DW1Z1ewM
https://youtu.be/Re4DW1Z1ewM
https://youtu.be/Re4DW1Z1ewM
https://youtu.be/Re4DW1Z1ewM
https://youtu.be/mxdmXCPoYTs
https://youtu.be/mxdmXCPoYTs
https://youtu.be/mxdmXCPoYTs
https://youtu.be/mxdmXCPoYTs
https://youtu.be/mxdmXCPoYTs
https://youtu.be/mxdmXCPoYTs
https://youtu.be/mxdmXCPoYTs
https://youtu.be/mxdmXCPoYTs
https://youtu.be/mxdmXCPoYTs
https://youtu.be/mxdmXCPoYTs
https://youtu.be/mxdmXCPoYTs
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71 28 

Biết dùng 
một số bộ 

phận cơ thể 

để giữ bóng 

Giữ bóng bằng 2 

chân, 2 cẳng tay 

kết hợp đi tiến 

về phía trước 

2m 

TC: Giữ bóng 

bằng 2 chân, 2 

cẳng tay kết 

hợp đi tiến về 

phía trước 2m 

  Lớp 

Sân 
chơi 

khu

2 

Thể 

chất 
  x 

HĐ

C 

HĐ

C 

HĐ

C 

HĐ

C 
  

    * Vận động: bật, nhảy # # # # 7 # # # # # # 

    
3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của 

bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt 
# # # # 4 # # # # # # 

    B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # 41 # # # # # # 

    
1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông 

thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe 
# # # # 35 # # # # # # 

119 44 

Nhận biết 

được 4 nhóm 

thực phẩm và 

lựa chọn 
được một số 

thực phẩm 

Nhận biết thực 

phẩm theo 4 

nhóm 

-Trò chuyện: 

Quan sát về 4 

nhóm thực 

phẩm trò 
chuyện cùng 

trẻ về tên gọi 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x 

HĐ

NT+

HĐ
G 

HĐ

NT+

HĐ
G 

HĐ

NT+

HĐ
G 

HĐ

NT+

HĐ
G 
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khi gọi tên 

nhóm 

thực phẩm và 

biết chúng 

thuộc hóm thực 

phẩm nào.-TC:  

"Đố bạn biết, 

gọi đủ 2 thứ 
cùng loại, bảng 

quay, giỏ rau 

quả….", phân 

hóm thực 

phẩm. 

132 48 

Biết cách 

phân biệt 

thực phẩm/ 

thức ăn sạch, 

an toàn 

Phân biệt thực 

phẩm/ thức ăn 

sạch, an toàn 

- Trò chuyện: 

Quan sát, trao 

đổi, trò chuyêṇ, 

thảo luâṇ về 

môṭ số loại rau, 

quả sạch, thưc̣ 

phẩm sac̣h 

(Thực phẩm 

ngày tết), thức 

ăn sac̣h, an 
toan". 

  Lớp 

Lớp 

học

+Ng

oài 

trời 

Thể 

chất 
  x 

HĐ

NT 

HĐ

NT 

HĐ

NT 

HĐ

NT 
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-TC: Trò chơi 

phân loại thực 

phẩm. 

136 52 

Trẻ được 

chăm sóc sức 

khỏe, dinh 

dưỡng theo 

khoa học 

- Hướng dẫn 

cách chế biến 

một số món ăn 

dành cho trẻ 

- Một số chế độ 

ăn khi trẻ bị 

bệnh ( táo bón, 

tiêu chảy, sốt, 

suy dinh dưỡng, 

thừa cân, béo 
phì…) 

- Hướng dẫn kỹ 

thuật sơ cứu 

thông thường 

- Lê trưng táo 

đỏ giải cảm, trị 

ho, tăng cường 

đề kháng. 

- Trò chuyện, 

hướng dẫn PH 

cách xử trí khi 
trẻ bị sốt co 

giật tại nhà,Trò 

chuyện, hướng 

dẫn phụ huynh 

cách trị khi trẻ 

bị bệnh táo bón  

- NB 1 số rau 

mùa hè. 

- Trò chuyện, 

hướng dẫn PH 

xử trí khi bị 
đuối nước 

http

s://d

ocs.

goo

gle.c

om/

spre
adsh

eets/

d/1s

Cfl

Yu

M1

K7E

NP

BcD

lDT

qfO
WB

Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
3 x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
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c lĩnh 

vực 

  

Mục 
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cốt 
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hồng 
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03/0

2-
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Xi6

b2Jk

y/ed

it?us

p=s

hari
ng&

ouid

=11

241

289

300

844

766

218

2&rt
pof=

true

&sd

=tru

e 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
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03/0
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2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh 

hoạt 
# # # # 0 # # # # # # 

    
3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ 

gìn sức khỏe 
# # # # 2 # # # # # # 

160 61 

Biết lựa chọn 

ăn/không ăn 

những thức 

ăn có lợi/có 
hại cho sức 

khỏe 

Dạy trẻ phân 

biệt thức ăn có 

lợi/ có hại cho 

sức khỏe con 

người 

 Trò chuyện: 

"Trò chuyện, 

trao đổi với trẻ 

về một số thức 

ăn có lợi, có 

hại  cho sức 

khỏe con 

người. Trò 
chuyện về ích 

lợi của cây 

xanh đối với 

môi trường và 

đời sống của 

con người. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
1 x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   

    
4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và 

phòng tránh 
# # # # 4 # # # # # # 

    II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NT # # # # 48 # # # # # # 
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    A. Khám phá khoa học # # # # 11 # # # # # # 

    3. Động vật và thực vật # # # # 2 # # # # # # 

29 15 

Biết đặc 

điểm, ích lợi , 

tác hại, quá 

trình phát 

triển và điều 

kiện sống của 
một số loại 

cây, hoa ,quả 

Đặc điểm, ích 

lợi, tác hại, quá 

trình phát triển 

và điều kiện 

sống của cây. 

-Tiết học: 

"Khám phá quá 

trình nảy mầm 

của hạt giống.- 

Quan sát, trò 

chuyện: Về 

một số loại 
cây, quá trình 

nảy mầm của 

cây từ hạt. 

Quan sát một 

số NVL, học 

liệu có thể làm 

cây xanh.- 

Thực hành:  

quan sát vườn 

cây, cây cần gì 
để lớn lên và 

phát triển, cây 

  Lớp 

Lớp 

học

+Ng

oài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

  x     

HĐ

H+H

ĐG+

HĐ

NT 
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cần nước…. 

Đặc điểm , ích 

lợi , tác hại, quá 

trình phát triển 

và điều kiện 

sống của một số 

loại hoa: Hoa 

hồng 

- Tiết 

học:Khám phá 

hoa hồng; 

Khám phá quả 

mít; Khám phá 

quy trình làm 

sữa chua mít.- 
Tổ chức cho trẻ 

quan sát, trao 

đổi,trò chuyện 

về một số loại 

hoa.Trải 

nghiệm bằng 

các giác quan 

để biết mùi 

hương của hoa 

hồng. So sánh 

phân biệt 1 số 
loại hoa hồng 

theo đặc điểm 

đặc chưng phân 

Phâ

n 

biệt 

hoa 

cánh 

tròn, 
cánh 

dài 

  

Lớp 

học

+Ng

oài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

1 x   

HĐ

H+H

ĐN

T 

  

HĐ

H+H

ĐN

T 

  

https://youtu.be/xJuXxI9HqG0
https://youtu.be/xJuXxI9HqG0
https://youtu.be/xJuXxI9HqG0
https://youtu.be/xJuXxI9HqG0
https://youtu.be/xJuXxI9HqG0
https://youtu.be/xJuXxI9HqG0
https://youtu.be/xJuXxI9HqG0
https://youtu.be/xJuXxI9HqG0
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loại theo nhóm 

các loại hoa 

hồng hồng 

bạch hồng cổ , 

hồng nhung 

......... Khám 
phá quá trình 

trồng ra cây 

hoa hồng. 

Khám phá cách 

làm nước hoa 

hồng. Ích lợi 

của hoa hồng ( 

Làm đẹp, trang 

trí, quà tặng, và 

cách chăm sóc 
cây hoa hồng, 

xem video về 

cách bảo quản 

hoa hồng.  
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Đặc điểm, ích 

lợi, tác hại, quá 

trình phát triển 

và điều kiện 

sống của một số 

loại rau, củ, quả: 

Rau bắp cải; 

Quả mít 

- Trò chuyện 

về một số loại 

rau, củ, quả. 

Quan sát cây 

rau bắp cải; Thí 

nghiệm sự đổi 
màu của cây 

bắp cải; Quan 

sát bác nông 

dân đang trồng 

và chăm bón, 

thu hoạch, bảo 

quản rau bắp 

cải; Trẻ thực 

hành Chăm sóc 

cây rau bắp cải 
(tưới rau, nhặt 

cỏ, bắt sâu,....)- 

Khám phá 

quan sát, trò 

chuyện, thực tế 

và video về quả 

  Lớp 

Lớp 

học

+Ng
oài 

trời 

Nhậ

n 
thức 

x       

HĐ

NT+

HĐ

G 
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mít biết đặc 

điểm hình 

dạng, màu sắc 

cấu tạo.- Cho 

trẻ quan sát 

một số nguyên 
học liệu, vật 

liệu có thể làm 

một số loại rau, 

củ, quả... 

30 16 

 Biết so sánh, 

phân loại  
cây, hoa, quả 

theo 2 - 3 dấu 

hiệu 

So sánh, phân 

loại  cây, hoa, 

quả, theo 2-3 

dấu hiệu 

- Quan sát 2-3 

đối tượng để 

trẻ so sánh 

phân loại mộ 

số loại hoa, 

quả, rau, hạt 

giống theo dấu 

hiệu của chúng 

VD (Hoa hồng-

Hoa cúc; Hạt 

vừng-Hạt đậu; 
Bắp cải-Quả cà 

Phâ

n 
loại 

lá 

cây 

Lớp 

Lớp 

học
+Ng

oài 

trời 

Nhậ
n 

thức 

  x   

HĐ

NT+

HĐ

G 

HĐ

NT+

HĐ

G 

HĐ

NT+

HĐ

G 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2Lmc-a4zLUI
https://www.youtube.com/watch?v=2Lmc-a4zLUI
https://www.youtube.com/watch?v=2Lmc-a4zLUI
https://www.youtube.com/watch?v=2Lmc-a4zLUI
https://www.youtube.com/watch?v=2Lmc-a4zLUI
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chua...) 

- TC: " Phân 

loại một số loại 

rau, Phân loại 

một số loại 

cây, phân biệt 
một số loại 

quả, Phân loại 

một số loài 

hoa, Hoa nào lá 

ấy, Cây nào 

quả ấy, tìm hạt 

cho tôi" 

34 19 

Có khả năng 

tự quan sát, 

phán đoán để 

phát hiện 

được mối liên 

hệ đơn giản 

giữa con vật, 

cây với môi 
trường sống 

Quan sát, phán 

đoán mối liên hệ 

đơn giản giữa 

cây với môi 

trường sống và 

cách chăm sóc 

bảo vệ 

- Thí nghiệm: 

Sự lớn lên của 

cây, cây trồng 

từ cành, củ, 

hạt; Cây cần gì 

để lớn lên, 

trồng hành tây, 

Tạo biểu đồ 
chiều cao của 

Mối 

liên 

hệ 

giữa 

con 

vật 

và 

MT 
sống  

Lớp 

Lớp 

học

+Ng

oài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

  x 
HĐ

NT 

HĐ

NT 

HĐ

NT 
    

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/moi-lien-he-giua-con-vat-va-moi-truong-song-5-6-tuoi/ctfull/20229/89261
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/moi-lien-he-giua-con-vat-va-moi-truong-song-5-6-tuoi/ctfull/20229/89261
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/moi-lien-he-giua-con-vat-va-moi-truong-song-5-6-tuoi/ctfull/20229/89261
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/moi-lien-he-giua-con-vat-va-moi-truong-song-5-6-tuoi/ctfull/20229/89261
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/moi-lien-he-giua-con-vat-va-moi-truong-song-5-6-tuoi/ctfull/20229/89261
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/moi-lien-he-giua-con-vat-va-moi-truong-song-5-6-tuoi/ctfull/20229/89261
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/moi-lien-he-giua-con-vat-va-moi-truong-song-5-6-tuoi/ctfull/20229/89261
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/moi-lien-he-giua-con-vat-va-moi-truong-song-5-6-tuoi/ctfull/20229/89261
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/moi-lien-he-giua-con-vat-va-moi-truong-song-5-6-tuoi/ctfull/20229/89261
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và cách chăm 

sóc bảo vệ 

cây. Thí 

nghiệm với các 

điều kiện sống 

của cây: TN 

với đất, ánh 

sáng, không 
khí, nước...- 

Thực hành: Tổ 

chức cho trẻ 

trồng cây, gieo 

hạt, chăm sóc 

cây để trẻ có 

phát hiện về đk 

sống của câyvà 

cách chăm sóc 

bảo vệ cây, 
hoa, rau. 

    5. Công nghệ # # # # 0 # # # # # # 
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55 31 

Thực hiện 

được một số 

thao tác cơ 

bản với máy 

tính. Có khả 

năng sử dụng 

CN để khám 

phá tìm hiểu 

về Khoa học-

Công nghệ 

Có khả năng sử 

dụng điện thoại 

máy tính thực 

hiện khám phá, 

tìm hiểu về 

nguyên lý khoa 
học công nghệ 

trong thực tế để 

phân tích đưa ra 

giải pháp cũng 

như tiêu chí cho 

sản phẩm, dự 

án. 

Quan  sát chụp 

ảnh, quay 

video về các 

hoạt động 

khám phá trong 

chủ đề. Thảo 
luận về việc 

lựa chọn kích 

thước, hình 

dạng, nguyên 

vật liệu mô 

hình để tạo ra 

sản phẩm. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ
n 

thức 

  x 
HĐ

C 

HĐ

C 

HĐ

C 

HĐ

C 
  

56 32 

Chủ động 

tương tác với 

các bài giảng 

Elearning/ 

phần mềm trò 

chơi trên máy 

tính 

Thực hành thao 
tác với máy tính 

thông qua các 

trò choi. 

Tham gia sinh 
hoạt phòng tin 

học chủ đề 

Thực vật 

      

Nhậ

n 

thức 

  x 
HĐ

C 

HĐ

C 

HĐ

C 

HĐ

C 
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B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về 

toán 
# # # # 35 # # # # # # 

    4. So sánh , đo lường # # # # 5 # # # # # # 

82 42 

Sử dụng được 

một sô dụng 

cụ để đo, 

đong và so 
sánh, nói kết 

quả (# đối 

tượng) 

Đo độ dài các 

vật, so sánh và 

diễn đạt kết quả 

đo 

Tiết học: Đo độ 

dài các vật, so 

sánh và diễn 

đạt kết quả đo; 
So sánh chiều 

rộng của 3 đối 

tượng. 

Đo 

các 

 đối 

tượn

g 

bằn

g 1 

đơn 

vị 

đo 

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 
thức 

2 x     
HĐ

H 

HĐ

H 
  

83 43 

Biết thu thập 

thông tin và 

tạo ra biểu 

đồ, đồ thị đơn 

giản (VD: 
biểu đồ về 

thời tiết, 

Tạo biểu đồ, đồ 

thị đơn giản 

Thực hành: 

Thu thập thông 

tin về biểu đồ 

phát triển của 
cây. 

          x       
HĐ

C 
  

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/do-cac-doi-tuong-bang-1-don-vi-do-5-6-tuoi/ctfull/20229/86969
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/do-cac-doi-tuong-bang-1-don-vi-do-5-6-tuoi/ctfull/20229/86969
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/do-cac-doi-tuong-bang-1-don-vi-do-5-6-tuoi/ctfull/20229/86969
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/do-cac-doi-tuong-bang-1-don-vi-do-5-6-tuoi/ctfull/20229/86969
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/do-cac-doi-tuong-bang-1-don-vi-do-5-6-tuoi/ctfull/20229/86969
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/do-cac-doi-tuong-bang-1-don-vi-do-5-6-tuoi/ctfull/20229/86969
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/do-cac-doi-tuong-bang-1-don-vi-do-5-6-tuoi/ctfull/20229/86969
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/do-cac-doi-tuong-bang-1-don-vi-do-5-6-tuoi/ctfull/20229/86969
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/do-cac-doi-tuong-bang-1-don-vi-do-5-6-tuoi/ctfull/20229/86969
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/do-cac-doi-tuong-bang-1-don-vi-do-5-6-tuoi/ctfull/20229/86969
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chiều cao của 

bé,…) 

    5. Hình dạng # # # # 3 # # # # # # 

89 45 

Gọi tên và chỉ 

ra được các 

điểm giống, 
khác nhau 

giữa hai  khối 

vuông và 

khối chữ nhật 

Nhận biết, gọi 

tên khối vuông, 

khối chữ nhật và 

nhận dạng các 

khối hình đó 

trong thực tế 

Tiết học: Nhận 

biết phân biệt 

khối vuông, 

khối chữ nhật. 

Khố

i 

vuô

ng, 

chữ 

hật  

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ
n 

thức 

1 x 
HĐ

H 
        

    
6. Nhận biết vị trí trong không gian và định 

hướng thời gian 
# # # # 8 # # # # # # 

99 48 

Xác định 

được vị trí 

của đồ vật 

(phía trước- 
phía sau, phía 

trên - phía 

dưới, phía 

phải - phía 

Xác định vị trí 

của đồ vật (phía 

trước- phía sau, 

phía trên - phía 
dưới, phía phải - 

phía trái) so với 

bản thân trẻ, với 

bạn khác, với 

Tiết học: Xác 

định vị trí trên, 

dưới, trước, sau 
của đối tượng 

khác có sự định 

hướng. 

http

s://

mnc

oam
.hai

pho

ng.e

du.v

Lớp 
Lớp 
học 

Nhậ

n 

thức 

1 x   
HĐ
H 

      

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nhan-biet-khoi-vuong-khoi-chu-nhat-5-6-tuoi/ctfull/20229/86949
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nhan-biet-khoi-vuong-khoi-chu-nhat-5-6-tuoi/ctfull/20229/86949
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nhan-biet-khoi-vuong-khoi-chu-nhat-5-6-tuoi/ctfull/20229/86949
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nhan-biet-khoi-vuong-khoi-chu-nhat-5-6-tuoi/ctfull/20229/86949
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nhan-biet-khoi-vuong-khoi-chu-nhat-5-6-tuoi/ctfull/20229/86949
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nhan-biet-khoi-vuong-khoi-chu-nhat-5-6-tuoi/ctfull/20229/86949
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
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trái) so với 
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n/kh

o-

hoc-

lieu-

gdm

n-
than

h-

pho-

hai-

pho

ng/x

ac-

dinh

-vi-

tri-
kho

ng-
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-5-

6-

tuoi/

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
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Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

DỰ 

KIẾ

N  

CĐ THỰC VẬT 

Ghi 

chú 

có) 

TGT

V 
N 1 N2 N 3 N4 

4 

Bánh 

chưn

g 

Hoa 

hồng 

Hạt 

giống 

Quả 

mít 

03/0

2-

>01/

03 

          

ctful

l/20

229/

870

06 

    C. Khám phá xã hội # # # # 2 # # # # # # 

    
3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng 

cảnh 
# # # # 1 # # # # # # 

123 60 

Kể được tên 

và hoạt động 
nổi bật của 

một số lễ hội, 

sự kiện văn 

hóa tại địa 

phương 

Tên và hoạt 

động nổi bật 

ngày Tết Trên 

quê em 

- Tiết học: 

Khám phá về 

bánh chưng; 

Khám phá bao 

lì xì. 
- Quan sát một 

số loại bao lì 

xì, Quan sát 

bánh trưng. Trò 

chuyện cùng 

trẻ về ngày tết, 

một số hoạt 

động ngày tết 

Tìm 

hiểu 

về 

mùa 

xuâ

n 

Khối 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

  x 

HĐ

H+H

ĐN

T 

        

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xac-dinh-vi-tri-khong-gian-5-6-tuoi/ctfull/20229/87006
https://youtu.be/snOaPHPJ0RU
https://youtu.be/snOaPHPJ0RU
https://youtu.be/snOaPHPJ0RU
https://youtu.be/snOaPHPJ0RU
https://youtu.be/snOaPHPJ0RU
https://youtu.be/snOaPHPJ0RU
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TTHP 

  

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

  

  

  

Hoạt động chủ đề 

Tài 

nguy

ên 

học 

liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộ

c lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

DỰ 

KIẾ

N  

CĐ THỰC VẬT 

Ghi 

chú 

có) 

TGT

V 
N 1 N2 N 3 N4 

4 

Bánh 

chưn

g 

Hoa 

hồng 

Hạt 

giống 

Quả 

mít 

03/0

2-

>01/

03 

          

trên quê em.  

- Quan sát một 

số NVL, học 

liệu có thể lựa 

chọn làm bao lì 

xì, bánh chưng 
ngày tết. 

- LH: Lễ hội 

mùa xuân 

    III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NN # # # # 24 # # # # # # 

    A. Nghe hiểu lời nói # # # # 4 # # # # # # 

9 4 

Có khả năng 

nghe hiểu nội 

dung truyện 

kể, truyện 

đọc phù hợp 

với độ tuổi và 
chủ đề thực 

hiện 

Nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi 

và chủ đề TGTV 

- Tiết học: Chú 
đỗ con.- 

KTTN: "Sự 

tích cây khế, sự 

tích hoa hồng"; 

"Trái cây, sự 

tích hoa hồng, 

Sự tích hoa 

mào gà, Sự tích 

Tru

yện 

sự 

tích 

hoa 

hổn

g 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x ĐTT ĐTT 

HĐ

H+H

ĐG 

ĐTT   

https://mncoam.haiphong.edu.vn/bai-giang-elearning/day-tre-ke-lai-truyen-su-tich-hoa-hong-tre-5-6-tuoi/ct/18213/60896
https://mncoam.haiphong.edu.vn/bai-giang-elearning/day-tre-ke-lai-truyen-su-tich-hoa-hong-tre-5-6-tuoi/ct/18213/60896
https://mncoam.haiphong.edu.vn/bai-giang-elearning/day-tre-ke-lai-truyen-su-tich-hoa-hong-tre-5-6-tuoi/ct/18213/60896
https://mncoam.haiphong.edu.vn/bai-giang-elearning/day-tre-ke-lai-truyen-su-tich-hoa-hong-tre-5-6-tuoi/ct/18213/60896
https://mncoam.haiphong.edu.vn/bai-giang-elearning/day-tre-ke-lai-truyen-su-tich-hoa-hong-tre-5-6-tuoi/ct/18213/60896
https://mncoam.haiphong.edu.vn/bai-giang-elearning/day-tre-ke-lai-truyen-su-tich-hoa-hong-tre-5-6-tuoi/ct/18213/60896
https://mncoam.haiphong.edu.vn/bai-giang-elearning/day-tre-ke-lai-truyen-su-tich-hoa-hong-tre-5-6-tuoi/ct/18213/60896
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CĐ THỰC VẬT 
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TGT
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Bánh 

chưn

g 

Hoa 

hồng 

Hạt 

giống 

Quả 

mít 

03/0

2-

>01/

03 

          

cây thược 

dược", "Hạt 

giống nảy mầm 

rồi; Quả mít 

nhà bé Lan.- 

TC: Dạy trẻ tập 
kể lại chuyện. 

    B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # # # # 7 # # # # # # 

26 11 

Biết miêu tả 

sự việc có 

nhiều tình tiết 

theo trình tự 

với một số 

thông tin về 

hành động, 
tính cách, 

trạng thái,.. 

của nhân vật 

- Kể chuyện 

theo đồ vật, theo 

tranh về các loại 

rau, quả  

TC: Dạy trẻ tập 

kể truyện với 

đồ vật, tranh về 

các loại,rau quả 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x 
HĐ

G 

HĐ

G 

HĐ

G 

HĐ

G 
  

27 12 
Có khả năng 
đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, 

Đọc bài thơ, ca 
dao, đồng dao,  

Có khả năng đọc 

-Tiết học: DT 
ĐTDC "Mít 

thơm; Bánh 

Thơ 
bó 

hoa 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô
n 

ngữ 

1 x 
HĐ
H+H

ĐG 

HĐ
C+H

ĐG 

HĐ
C+H

ĐG 

HĐ
C+H

ĐG 

  

https://youtu.be/5B5f45e7NlM
https://youtu.be/5B5f45e7NlM
https://youtu.be/5B5f45e7NlM
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TTHP 
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c lĩnh 
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dung 
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lõi 

  

DỰ 

KIẾ

N  
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TGT
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N 1 N2 N 3 N4 
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Bánh 
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g 

Hoa 

hồng 

Hạt 

giống 

Quả 

mít 

03/0

2-

>01/

03 

          

đồng dao phù 

hợp độ tuổi 

và chủ đề 

thực hiện. Có 

khả năng đọc 

biểu cảm bài 
thơ, ca dao, 

đồng dao phù 

hợp độ tuổi 

biểu cảm bài 

thơ, ca dao, 

đồng dao phù 

hợp độ tuổi và 

chủ đề " TGTV" 

chưng ngày 

tết" 

- Làm quen: 

bài thơ chiếc lá 

bàng, ăn quả, 

hạt gạo làng ta, 
Câu đố về hoa, 

quả, Hoa cúc 

vàng, Cây đào, 

Cây dừa, "Tết 

đang vào nhà, 

hoa cúc vàng",  

Bó hoa tặng cô, 

Vườn cải; Vè 

chúc tết ông 

bà; Cây mít 
nhà em" 

- TC: Trẻ tập 

đọc thơ diễn 

cảm 

tặng 

cô 

https://youtu.be/5B5f45e7NlM
https://youtu.be/5B5f45e7NlM
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cốt 

lõi 

  

DỰ 

KIẾ

N  
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TGT
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4 

Bánh 

chưn

g 

Hoa 

hồng 

Hạt 

giống 

Quả 

mít 

03/0

2-

>01/

03 

          

30 13 

Kể lại được 

nội dung 

chuyện/sự 

việc đã được 

nghe theo 

trình tự nhất 

định 

Kể lại chuyện/ 

sự việc đã được 

nghe theo trình 

tự chủ đề 

"TGTV" 

- Tiết học: 

KLT "Sự tích 

hoa hồng"- Tập 

kể truyện:  

"Trái cây, sự 

tích hoa hồng, 
Sự tích hoa 

mào gà, Sự tích 

cây thược 

dược".-TC: Trẻ 

tập đóng kịch, 

Trẻ tập kể 

truyện bằng rối 

tay. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x 

HĐ

C+H

ĐG 

HĐ

H+H

ĐG 

HĐ

C+H

ĐG 

HĐ

C+H

ĐG 

  

43 19 
Không nói 

tục, chửi bậy 

Không nói tục, 

chửi bậy 

Trò chuyện: 

Giáo dục trẻ sự 

lễ phép trong 

giao tiếp không 

nói tục, chửi 

bậy 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x 
HĐ

C 
        

    C. Làm quen với việc đọc - viết # # # # 13 # # # # # # 
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Mục tiêu năm 
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Hoạt động chủ đề 

Tài 

nguy

ên 

học 

liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộ

c lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

DỰ 

KIẾ

N  

CĐ THỰC VẬT 

Ghi 

chú 

có) 

TGT
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N 1 N2 N 3 N4 
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Bánh 

chưn

g 

Hoa 

hồng 

Hạt 

giống 

Quả 

mít 

03/0

2-

>01/

03 

          

49 21 

Biết kể 

chuyện theo 

tranh minh 

họa và kinh 

nghiệm của 
bản thân 

- Kể truyện sáng 

tạo theo đồ vật, 

theo tranh chủ 

đề TGTV. 

- Tiết học: Câu 

chuyện về cây 

Bắp cải 

-TC: bé kể 

truyện sáng tạo 

với tranh, đồ 
vật, rối các 

loại. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x 
HĐ

G 

HĐ

G 

HĐ

G 

HĐ

G 
  

61 26 

Có khả năng 

nhận dạng 

các chữ trong 

bảng chữ cái 

Tiếng Việt, 

chữ in 

thường, in 

hoa 

Nhận dạng các 

chữ cái G- Y 
trong bảng chữ 

cái Tiếng Việt, 

chữ in thường, 

in hoa 

Tiết học: Làm 

quen nhóm 

chữ: g,y. 

TC: Trò chơi 

chữ cái: g,y. 

Làm 
que

n 

g,y 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

1 x       

HĐ

H+H

ĐG 

  

Nhận dạng các 

chữ cái H- K 

trong bảng chữ 

cái Tiếng Việt, 

chữ in thường, 

in hoa 

Tiết học: Làm 

quen nhóm 

chữ: h,k. 

TC: Trò chơi 

chữ cái: h,k. 

Bé 

chơi 

xếp 

chữ 

h,k 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

1 x   

HĐ

H+H

ĐG 

      

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-lam-quen-chu-cai-gy-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84664
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-lam-quen-chu-cai-gy-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84664
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-lam-quen-chu-cai-gy-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84664
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-lam-quen-chu-cai-gy-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84664
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/be-choi-xep-chu-cai-h-k-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/87314
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/be-choi-xep-chu-cai-h-k-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/87314
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/be-choi-xep-chu-cai-h-k-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/87314
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/be-choi-xep-chu-cai-h-k-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/87314
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/be-choi-xep-chu-cai-h-k-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/87314
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g 
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Quả 
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03/0

2-

>01/

03 

          

64 27 

Nhận ra được 

các cảnh báo 

nguy hiểm 

đến sức khoẻ, 

tính mạng 

trên các nhãn 

sản phẩm 

quen thuộc: 

gói chống 

ẩm, chất tẩy 

rửa…. 

Làm quen với 

một số ký hiệu 

cảnh báo nguy 
hiểm trên các 

nhãn sản phẩm 

quen thuộc 

.- Cho trẻ làm 

quen một số ký 

hiệu cảnh báo 

nguy hiểm trên 

các nhãn sản 

phẩm quen 
thuộc như gói 

chống ẩm, chất 

tẩy rửa….- TC: 

Nhận dạng các 

cảnh báo nguy 

hiểm 

  Lớp 
Lớp 
học 

Ngô

n 

ngữ 

  x 
HĐ
NT 

HĐ
C 

HĐ
C 

HĐ
C 

  

66 29 

Bước đầu làm 
quen với một 

số từ vựng 

tiếng Anh 

đơn giản 

Sử dụng một số 

từ vựng tiếng 

Anh chữ cái 

- Hungry, 

thirsty 

- Review: 

Hungry, thirsty 

- Review: 

number 

1,2,3,4,5,6 

- Review: 

Happy, sad, 
hungry, thirsty 

  Lớp   

Ngô

n 

ngữ 

  x 
HĐ

C 

HĐ

C 

HĐ

C 

HĐ

C 
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Hoạt động chủ đề 

Tài 
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liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộ

c lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

DỰ 

KIẾ

N  

CĐ THỰC VẬT 

Ghi 

chú 

có) 

TGT

V 
N 1 N2 N 3 N4 
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Bánh 
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g 

Hoa 

hồng 

Hạt 

giống 

Quả 

mít 

03/0

2-

>01/

03 

          

    
IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 
# # # # 8 # # # # # # 

    A. Phát triển tình cảm # # # # 6 # # # # # # 

    1. Thể hiện ý thức về bản thân # # # # 3 # # # # # # 

9 5 

Biết vâng lời, 

giúp đỡ bố 

mẹ, cô giáo 

những việc 

vừa sức 

Biết vâng lời, 

giúp đỡ  cô giáo 
những việc vừa 

sức 

- Xem video: 

Lau dọn và sắp 

xếp đồ dùng, 

đồ chơi gọn 
gàng. 

- Thực hành: 

Hoạt động lao 

động tập thể 

  Lớp 
Lớp 
học 

TCK

NX

H 

  x 
HĐ
C 

        

13 9 

Có khả năng 

đề xuất trò 

chơi và hoạt 

động thể hiện 

sở thích của 

bản thân 

Tự lựa chọn trò 

chơi, phân vai 

chơi, lựa chọn 

vật liệu chơi, 
thực hiện vai trò 

trong nhóm 

chơi.  

Thực hành:    -

Tự lựa chọn 

góc chơi    - 

Thực hiện nội 

quy của góc 

chơi   - Thực 

hiện vai trò 

trong nhóm 

chơi ở các chủ 

đề 

  Lớp 

Lớp 

học

+Ng
oài 

trời 

TCK

NX
H 

  x 
HĐ

G 

HĐ

G 

HĐ

G 

HĐ

G 
  



29 

 

TTHP 

  

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

  

  

  

Hoạt động chủ đề 

Tài 

nguy

ên 

học 

liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộ

c lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

DỰ 

KIẾ

N  

CĐ THỰC VẬT 

Ghi 

chú 

có) 

TGT

V 
N 1 N2 N 3 N4 

4 

Bánh 

chưn

g 

Hoa 

hồng 

Hạt 

giống 

Quả 

mít 

03/0

2-

>01/

03 

          

    2. Thể hiện sự tự tin, tự lực # # # # 2 # # # # # # 

16 10 

Có khả năng 

tự làm được 

một số việc 

đơn giản 

trong sinh 

hoạt hàng 

ngày 

Trộn salat 

- Tiết học: 

Hướng dẫn trẻ 

làm salat rau, 

quả trộn. 

- Thực hành: 

trẻ làm salat 

rau, quả trộn. 

Làm 
salat 

hoa 

quả 

Lớp 
Lớp 

học 

TCK

NX

H 

1 x       

HĐ

H+H

ĐG 

  

    B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # 2 # # # # # 
 

    2. Quan tâm đến môi trường # # # # 1 # # # # # 
 

61 34 
Thích chăm 

sóc cây 

Bảo vệ, chăm 

sóc cây cối  

- Quan sát một 
số loại cây, rau, 

hoa, quả trò 

chuyện về tác 

dụng của 

chúng đối với 

môi trường, 

sức khỏe con 

người, giáo dục 

trẻ không bẻ 

cành ngắt hoa, 

  Lớp 
Lớp 

học 

TCK

NX

H 

  x 
HĐ

NT 

HĐ

NT 

HĐ

NT 

HĐ

NT 
  

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-lam-salat-hoa-qua-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84178
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-lam-salat-hoa-qua-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84178
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-lam-salat-hoa-qua-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84178
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-lam-salat-hoa-qua-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84178
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TTHP 

  

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

  

  

  

Hoạt động chủ đề 

Tài 

nguy

ên 

học 

liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộ

c lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

DỰ 

KIẾ

N  

CĐ THỰC VẬT 

Ghi 

chú 

có) 

TGT

V 
N 1 N2 N 3 N4 

4 

Bánh 

chưn

g 

Hoa 

hồng 

Hạt 

giống 

Quả 

mít 

03/0

2-

>01/

03 

          

biết chăm sóc, 

bảo vệ cây..- 

TC: Xây công 

viên, vườn rau, 

vườn cây,xếp 

vườn hoa, ghép 
cây, ghép hoa, 

Cửa hàng thực 

phẩm.-Thực 

hành: tưới cây, 

nhổ cỏ, nhặt lá 

vàng, xới đất, 

gieo trồng, 

HĐTN (Bé 

thực hành TN 

trồng rau) 

    V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TM # # # # 27 # # # # # # 

    
B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và 

hoạt động tạo hình 
# # # # 13 # # # # # # 
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TTHP 

  

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

  

  

  

Hoạt động chủ đề 

Tài 

nguy

ên 

học 

liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộ

c lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

DỰ 

KIẾ

N  

CĐ THỰC VẬT 

Ghi 

chú 

có) 

TGT

V 
N 1 N2 N 3 N4 

4 

Bánh 

chưn

g 

Hoa 

hồng 

Hạt 

giống 

Quả 

mít 

03/0

2-

>01/

03 

          

9 5 

Thích nghe 

và nhận ra 

sắc thái (vui, 

buồn, tình 

cảm tha thiết) 
của các bài 

hát, bản nhạc 

Nghe và nhận ra 

sắc thái (vui, 

buồn, tình cảm 

tha thiết) của 

các bài hát, bản 
nhạc chủ điểm 

"TGTV" 

Nghe hát "Mùa 

xuân nho nhỏ, 

Hoa trong 

vườn, Hoa 

thơm bướm 

lượn, Mùa 
xuân làng lúa, 

làng hoa, Bé 

chúc xuân" 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   

12 6 

Biết hát đúng 
giai điệu, lời 

ca, hát diễn 

cảm phù hợp 

với sắc thái, 

tình cảm của 

bài hát qua 

giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, 

cử chỉ… 

Hát đúng giai 

điệu, lời ca, hát 

diễn cảm phù 

hợp với sắc thái, 

tình cảm của bài 
hát qua giọng 

hát, nét mặt, 

điệu bộ, cử 

chỉ…theo chủ 

đề "TGTV" 

- Tiết học: Dạy 
KNCH "Bao lì 

xì đỏ; Bánh 

trưng xanh"-  

Làm quen với 

các bài hát: " 

Lá xanh, Bông 

hoa mừng cô, 

Em yêu cây 

xanh, lá xanh, 

hoa trường em, 

Quả, Ra vườn 
hoa em chơi, 

  Lớp 
Lớp 
học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x 

HĐ

H+H

ĐG 

HĐ

C+H

ĐG 

HĐ

C+H

ĐG 

HĐ

C+H

ĐG 
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TTHP 

  

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

  

  

  

Hoạt động chủ đề 

Tài 

nguy

ên 

học 

liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộ

c lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

DỰ 

KIẾ

N  

CĐ THỰC VẬT 

Ghi 

chú 

có) 

TGT

V 
N 1 N2 N 3 N4 

4 

Bánh 

chưn

g 

Hoa 

hồng 

Hạt 

giống 

Quả 

mít 

03/0

2-

>01/

03 

          

Mùa xuân đến 

rồi, Hoa trường 

em, Sắp đến 

rồi, Bánh 

chưng xanh"- 

Rèn kỹ năng ca 
hát, kỹ năng 

vận động theo 

lời bài hát  

15 7 

Có khả năng 

vận động 

nhịp nhàng 

phù hợp với 

sắc thái, nhịp 

điệu bài hát, 

bản nhạc với 

các hình thức 

(vỗ tay theo 
các loại tiết 

tấu, múa) 

Vận động nhịp 

nhàng theo giai 
điệu, nhịp điệu 

và thể hiện sắc 

thái phù hợp với 

các bài hát, bản 

nhạc … chủ đề 

"TGTV" 

- Tiết học: Dạy 

VĐ ( Em yêu 

cây xanh, Quả 

gì, Bao lì xì" 
- Thực hành: 

Vận động các 

bài hát về chủ 

đề: Em yêu cây 

xanh, Màu hoa, 

Vườn, Vườn 

cây nhà bé, Em 

đi trong tươi 

Âm 

nhạc 

CĐ

TV 

Lớp 

Lớp 

học

+Ng

oài 

trời 

Thẩ

m 

mỹ 

  x 

HĐ

C+H

ĐG 

HĐ

C+H

ĐG 

HĐ

H+H

ĐG 

HĐ

H+H

ĐG 

  

https://1drv.ms/x/s!As_vJ0cyTfP1gQI_lucdxDwYtprG?e=7V3sOA
https://1drv.ms/x/s!As_vJ0cyTfP1gQI_lucdxDwYtprG?e=7V3sOA
https://1drv.ms/x/s!As_vJ0cyTfP1gQI_lucdxDwYtprG?e=7V3sOA
https://1drv.ms/x/s!As_vJ0cyTfP1gQI_lucdxDwYtprG?e=7V3sOA
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TTHP 

  

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

  

  

  

Hoạt động chủ đề 

Tài 

nguy

ên 

học 

liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộ

c lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

DỰ 

KIẾ

N  

CĐ THỰC VẬT 

Ghi 

chú 

có) 

TGT

V 
N 1 N2 N 3 N4 

4 

Bánh 

chưn

g 

Hoa 

hồng 

Hạt 

giống 

Quả 

mít 

03/0

2-

>01/

03 

          

xanh, Quả 

gì?... 

19 8 

Biết phối hợp 
các kĩ năng 

vẽ để tạo 

thành bức 

tranh có màu 

sắc hài hòa, 

bố cục cân 

đối 

Vẽ để tạo thành 

bức tranh có 
màu sắc hài hòa, 

bố cục cân đối  

chủ điểm 

TGTV: Bao lì 

xì, Bánh trưng, 

Hoa hồng, Quả 

mít, Cây bắp 

cải, Hạt giồng  

- Thực hành vẽ 

trong góc chơi: 

Vẽ cây mít, vẽ 

quả mít, vẽ một 

số loại hạt 

giống, vẽ các 

loại hoa hồng, 

Vẽ thiết kế các 
loại bao lì xì, 

Vẽ vườn rau 

bắp cải... 

Vẽ 

theo 

ý 

thíc

h 

Lớp 

Lớp 

học

+Ng

oài 

trời 

Thẩ

m 

mỹ 

  x 
HĐ

G 

HĐ

G 

HĐ

G 

HĐ

G 
  

22 9 

Biết phối hợp 

các kĩ năng 

cắt, xé dán để 

tạo thành bức 

tranh có màu 

sắc hài hoa, 
bố cục cân 

đối 

Cắt, xé dán để 

tạo thành bức 

tranh có màu sắc 

hài hoa, bố cục 

cân đối thuộc 
chủ đề "TGTV" 

- Thực hành 
trong góc chơi: 

Cắt, xé, dán:  

Cây rau bắp 

cải, Hoa hồng, 

Cây mít, Các 

loại hạt giồng, 

Bao lì xì các 

loại, Bánh 

Cắt 

dán 

hoa 

mùa 

xuâ
n 

Lớp 

Lớp 

học

+Ng

oài 

trời 

Thẩ

m 

mỹ 

  x 
HĐ

G 

HĐ

G 

HĐ

G 

HĐ

G 
  

https://youtu.be/P8DpmkqLzoA
https://youtu.be/P8DpmkqLzoA
https://youtu.be/P8DpmkqLzoA
https://youtu.be/P8DpmkqLzoA
https://youtu.be/P8DpmkqLzoA
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/quan-cat-dan-hoa-mua-xuan-5-6-tuoi/ctfull/20229/88784
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/quan-cat-dan-hoa-mua-xuan-5-6-tuoi/ctfull/20229/88784
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/quan-cat-dan-hoa-mua-xuan-5-6-tuoi/ctfull/20229/88784
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/quan-cat-dan-hoa-mua-xuan-5-6-tuoi/ctfull/20229/88784
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/quan-cat-dan-hoa-mua-xuan-5-6-tuoi/ctfull/20229/88784
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/quan-cat-dan-hoa-mua-xuan-5-6-tuoi/ctfull/20229/88784


34 

 

TTHP 

  

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

  

  

  

Hoạt động chủ đề 

Tài 

nguy

ên 

học 

liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộ

c lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

DỰ 

KIẾ

N  

CĐ THỰC VẬT 

Ghi 

chú 

có) 

TGT

V 
N 1 N2 N 3 N4 

4 

Bánh 

chưn

g 

Hoa 

hồng 

Hạt 

giống 

Quả 

mít 

03/0

2-

>01/

03 

          

trưng... 

25 10 

Biết phối hợp 

các kĩ năng 

nặn để tạo 
thành sản 

phẩm có bố 

cục cân đối 

Phối hợp các kĩ 

năng nặn để tạo 

thành sản phẩm 
có bố cục cân 

đối thuộc chủ đề 

"TGTV" 

- Tiết học: Nặn 

quả mít (M), 

Nặn bông hồng 

(M).  

- Thực hành 

trong góc chơi: 

Nặn bánh 
trưng, Nặn bao 

lì xì, Nặn các 

loại hoa hồng, 

Nặn quả mít, 

Nặn cây băpps 

cải, Nặn một số 

loại hạt giống... 

Nặ

m 

một 
số 

loại 

quả 

Lớp 

Lớp 

học

+Ng

oài 

trời 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x 
HĐ
G 

HĐ

H+H

ĐG 

HĐ
G 

HĐ
G 

  

28 11 

Biết phối hợp 

các kĩ năng 

xếp hình để 

tạo thành các 

sản phẩm có 

kiểu dáng, 

màu sắc hài 

Biết xếp hình để 

tạo thành các 

sản phẩm có 

kiểu dáng, màu 

sắc hài hòa, bố 

cục, cân đối chủ 

đề "TGTV" 

- Thực hành 

trong góc chơi:  
Xếp hình bông 

hoa, vườn cây, 

Xếp hình theo 

ý thích... 

Xếp 

bôn

g 

hoa 

từ 

lắp 

chai  

Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x 
HĐ

G 

HĐ

G 

HĐ

G 

HĐ

G 
  

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nan-mot-so-loai-qua-5-6-tuoi/ctfull/20229/88897
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nan-mot-so-loai-qua-5-6-tuoi/ctfull/20229/88897
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nan-mot-so-loai-qua-5-6-tuoi/ctfull/20229/88897
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nan-mot-so-loai-qua-5-6-tuoi/ctfull/20229/88897
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nan-mot-so-loai-qua-5-6-tuoi/ctfull/20229/88897
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nan-mot-so-loai-qua-5-6-tuoi/ctfull/20229/88897
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xep-bong-hoa-tu-nap-chai-5-6-tuoi/ctfull/20229/88894
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xep-bong-hoa-tu-nap-chai-5-6-tuoi/ctfull/20229/88894
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xep-bong-hoa-tu-nap-chai-5-6-tuoi/ctfull/20229/88894
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xep-bong-hoa-tu-nap-chai-5-6-tuoi/ctfull/20229/88894
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xep-bong-hoa-tu-nap-chai-5-6-tuoi/ctfull/20229/88894
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xep-bong-hoa-tu-nap-chai-5-6-tuoi/ctfull/20229/88894
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xep-bong-hoa-tu-nap-chai-5-6-tuoi/ctfull/20229/88894
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TTHP 

  

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

  

  

  

Hoạt động chủ đề 

Tài 

nguy

ên 

học 

liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộ

c lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

DỰ 

KIẾ

N  

CĐ THỰC VẬT 

Ghi 

chú 

có) 

TGT

V 
N 1 N2 N 3 N4 

4 

Bánh 

chưn

g 

Hoa 

hồng 

Hạt 

giống 

Quả 

mít 

03/0

2-

>01/

03 

          

hòa, bố cục 

cân đối 

30 12 

Biết pha trộn 

màu để tạo ra 

màu mới 

Biết pha trộn 
màu để tạo ra 

màu mới chủ đề 

"TGTV" 

-Thực hành: 

cho trẻ pha trộn 

màu nước 

- TC "In hình 

hoa từ các củ, 

quả, in lá, 

khuôn in" 

Pha 
màu 

nướ

c 

Lớp 

Lớp 

học

+Ng

oài 

trời 

Thẩ

m 

mỹ 

  x 
HĐ

G 

HĐ

G 

HĐ

G 

HĐ

G 
  

    
C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt 

động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 
# # # # 14 # # # # # # 

42 17 

Có khả năng 

tìm kiếm, lựa 

chọn các 

dụng cụ, 

nguyên vật 

liệu phù hợp 

để tạo ra sản 

phẩm theo ý 

thích 

Tìm kiếm, lựa 

chọn các dụng 

cụ, nguyên vật 

liệu phù hợp để 

tạo ra sản phẩm 

theo ý thích chủ 

đề "TGTV" 

Tiết học: Làm 

bao lì xì; Làm 

cây bắp cải từ 

các NVL; Làm 

bánh chưng 
ngày tết; Làm 

chậu cây 

giốngThực 

hành: Làm bắp 

cải, làm củ cà 

  Lớp 

Lớp 

học

+Ng

oài 

trời 

Thẩ

m 

mỹ 

2 x 

HĐ

H+H

ĐG 

HĐ
G 

HĐ

H+H

ĐG 

HĐ
G 

  

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/pha-tu-4-mau-thanh-mau-moi-5-6-tuoi/ctfull/20229/86931
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/pha-tu-4-mau-thanh-mau-moi-5-6-tuoi/ctfull/20229/86931
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/pha-tu-4-mau-thanh-mau-moi-5-6-tuoi/ctfull/20229/86931
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/pha-tu-4-mau-thanh-mau-moi-5-6-tuoi/ctfull/20229/86931
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TTHP 

  

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

  

  

  

Hoạt động chủ đề 

Tài 

nguy

ên 

học 

liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộ

c lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

DỰ 

KIẾ

N  

CĐ THỰC VẬT 

Ghi 

chú 

có) 

TGT

V 
N 1 N2 N 3 N4 

4 

Bánh 

chưn

g 

Hoa 

hồng 

Hạt 

giống 

Quả 

mít 

03/0

2-

>01/

03 

          

rốt, làm các 

loại hoa, làm 

cây xanh; Làm 

theo ý thích... 

  

Cộng số nội dung hoạt 

động phân bổ vào nhánh 

chủ đề 

  

Chia theo hoạt 

động trong chế 

độ sinh hoạt 

                        

CỘNG TỔNG  SỐ NỘI DUNG PHÂN 

BỐ VÀO CHỦ ĐỀ 
    40 41 41 44   

  

Trong đó:      ; ; ; ;   

* Đón trả trẻ     4 4 3 4   

* Thể dục sáng     1 1 1 1   

*Hoạt động góc     15 16 17 18   

*Hoạt động ngoài trời     6 6 6 6   

 *Vệ sinh - ăn ngủ     0 0 0 0   

*Hoạt động chiều     8 8 8 9   

* Thăm quan dã ngoại     0 0 0 0   

*Lễ hội     0 0 0 0   

Chia theo hoạt 

động học 

TỔNG HĐH     6 6 6 6   

* Giờ thể chất     1 1 1 1   

    *Giờ nhận thức     2 2 2 2   
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TTHP 

  

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

  

  

  

Hoạt động chủ đề 

Tài 

nguy

ên 

học 

liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộ

c lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

DỰ 

KIẾ

N  

CĐ THỰC VẬT 

Ghi 

chú 

có) 

TGT

V 
N 1 N2 N 3 N4 

4 

Bánh 

chưn

g 

Hoa 

hồng 

Hạt 

giống 

Quả 

mít 

03/0

2-

>01/

03 

          

    Giờ ngôn ngữ     1 2 1 1   

Giờ TC-KNXH     0 0 0 1   

Giờ thẩm mỹ     2 1 2 1   

                  

II. DỰ KIẾN KẾ HOAC̣H CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH  

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện 

Người phụ 

trách 

Ghi 

chú  

Nhánh 1 “Bánh chưng” 1 tuần Từ 03/02 đến 08/02/2025 Lê Thị Phước   

Nhánh 2 “Hoa hồng” 1 tuần Từ 10/02  đến 15/02/2025 Đào Thị Liên  

Nhánh 3 “Hạt giống ” 1 tuần Từ 17/02 đến 22/02/2025 Lê Thị Phước   

Nhánh 4: “ Quả mít” 1 tuần Từ 24/02  đến 29/02/2025 Đào Thị Liên  

III. CHUẨN BỊ 

Người 

thưc̣ 

hiêṇ 

Nhánh 1 

“Bánh chưng” 

 

Nhánh 2 

“Hoa hồng” 

 

Nhánh 3  

“Hạt giống” 

Nhánh 4 

“Quả mít” 

 - Viết thư ngỏ gửi phụ - Viết thư ngỏ gửi phụ - Viết thư ngỏ gửi phụ - Viết thư ngỏ gửi phụ 
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Giáo 

viên 

huynh 

- Chuẩn bị nội dung các 

bài dạy theo chủ đề nhánh 

“Bánh chưng”. Thiết kế 

các hoạt động khám phá, 

quan sát, trò chuyện về chủ 

đề nhánh “Bánh chưng”, 

giúp trẻ chủ động, tích cực 

tham gia. 

- Tạo môi trường để trẻ 

hoạt động, sách báo liên 

quan đến chủ đề nhánh 

“Bánh chưng”. 

- Chuẩn bị tranh ảnh về 

chủ đề nhánh “Bánh 

chưng”. 

-Tranh cung cấp kiến thức: 

Đồ dùng, đồ chơi chủ đề 

nhánh “Bánh chưng”: 

+ Tên gọi. 

+ Đặc điểm, hình dạng 

kích thước, trọng lượng 

màu sắc cấu tạo của bánh 

chưng. 

+Ý nghĩa của bánh chưng. 

+ Cách ăn. Cách bảo quản. 

+ Nguyên liệu làm bánh 

chưng 

+ Quy trình làm bánh 

huynh 

- Chuẩn bị nội dung các 

bài dạy theo chủ đề 

nhánh “Hoa hồng”. Thiết 

kế các hoạt động khám 

phá, quan sát, trò chuyện 

về chủ đề nhánh “Hoa 

hồng”, giúp trẻ chủ 

động, tích cực tham gia. 

- Tạo môi trường để trẻ 

hoạt động, sách báo liên 

quan đến chủ đề nhánh 

“Hoa hồng”. 

- Chuẩn bị tranh ảnh về 

chủ đề nhánh “Hoa 

hồng”. 

- Tranh cung cấp kiến 

thức: Đồ dùng, đồ chơi 

chủ đề nhánh “Hoa 

hồng”:  

+ Tên gọi 

+ Một số đặc điểm. 

+ Các loại hoa hồng 

+ Sự phát triển của hoa 

hồng 

+ Ích lợi: Trang trí, quà 

tặng, nước hoa hồng, 

nước hoa, sữa tăm dầu 

gội,..  

huynh 

- Chuẩn bị nội dung các bài 

dạy theo chủ đề nhánh “Hạt 

giống”. Thiết kế các hoạt 

động khám phá, quan sát, 

trò chuyện về chủ đề nhánh 

“Hạt giống”, giúp trẻ chủ 

động, tích cực tham gia. 

- Tạo môi trường để trẻ hoạt 

động, sách báo liên quan 

đến chủ đề nhánh “Hạt 

giống”. 

- Chuẩn bị tranh ảnh về chủ 

đề nhánh “Hạt giống”. 

- Tranh cung cấp kiến thức: 

Đồ dùng, đồ chơi chủ đề 

nhánh “Hạt giống”:  

+ Tên gọi 

+ Cấu tạo và đặc điểm 

+ Các loại hạt giống  

+  Cách bảo quản 

+ Cách ươm, gieo hạt giống 

- Các loại NVL: Len, vải, 

giấy vụn, hộp bìa, màu 

nước, màu sáp, méch xốp, 

vải dạ... 

- Thiết bị, dụng cụ: Công 

tắc điện, quạt, bảng ghi 

chép kết quả. 

huynh 

- Chuẩn bị nội dung các 

bài dạy theo chủ đề nhánh 

“Quả mít”. Thiết kế các 

hoạt động khám phá, quan 

sát, trò chuyện về chủ đề 

nhánh “Quả mít”, giúp trẻ 

chủ động, tích cực tham 

gia. 

- Tạo môi trường để trẻ 

hoạt động, sách báo liên 

quan đến chủ đề nhánh 

“Quả mít”. 

- Chuẩn bị tranh ảnh về 

chủ đề nhánh “Quả mít” 

- Tranh cung cấp kiến 

thức: Đồ dùng, đồ chơi 

chủ đề nhánh “Quả mít”:  

+ Tên gọi,  đặc điểm, hình 

dạng, kích thước, màu sắc, 

trọng lượng .  

+ Các món ăn chế biến từ 

quả mít: mit sấy, sữa chua 

mít… 

+ Lợi ích của quả mít. 

+ Nhận biết được mít ăn 

được 

+ Cách bảo quản mít. 

+ Mít được trồng ở đâu 
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chưng.  

- Các loại NVL: Len, vải, 

giấy vụn, hộp bìa, màu 

nước, màu sáp, méch xốp, 

vải dạ... 

- Thiết bị, dụng cụ: Bánh 

chưng, bảng ghi chép kết 

quả. 

- Tranh lôtô, biểu bảng, 

ĐD để trẻ học tập,bài soạn 

trên vi tính, băng đĩa liên 

quan đến chủ đề nhánh 

“Bánh chưng”. 

- Cô tìm hiểu về đặc điểm, 

cách sử dụng 1 số loại đồ 

dùng đồ chơi gần gũi để 

dạy trẻ. 

- Lựa chọn, sưu tầm một 

số bài thơ, bài hát câu 

chuyện, câu đố tranh ảnh, 

sách chuyện về  chủ đề 

nhánh “Bánh chưng”  

- Tuyên truyền phòng 

bệnh: Một số bệnh mùa 

đông. 

 

+ Cách trồng hoa hồng  

+ Cách bảo quản hoa 

hồng  

+ Cách thu hoạch hoa 

+Điều kiện sống của cây  

+ Mối liên hệ giữa cây 

và môi trường sống.  

+ Ý nghĩa của hoa hồng  

- Các loại NVL: Len, 

vải, giấy vụn, hộp bìa, 

màu nước, màu sáp, 

méch xốp, vải dạ... 

- Thiết bị, dụng cụ: bảng 

ghi chép kết quả. 

- Tranh lôtô, biểu bảng, 

ĐD để trẻ học tập,bài 

soạn trên vi tính, băng 

đĩa liên quan đến chủ đề 

nhánh “Hoa hồng”. 

- Cô tìm hiểu về đặc 

điểm, cách sử dụng 1 số 

loại đồ dùng đồ chơi gần 

gũi để dạy trẻ. 

- Lựa chọn, sưu tầm một 

số bài thơ, bài hát câu 

chuyện, câu đố tranh 

ảnh, sách chuyện về  chủ 

đề nhánh: “Hoa hồng”  

- Tuyên truyền phòng 

- Tranh lôtô, biểu bảng, ĐD 

để trẻ học tập,bài soạn trên 

vi tính, băng đĩa liên quan 

đến chủ đề nhánh “Hạt 

giống”. 

- Cô tìm hiểu về đặc điểm, 

cách sử dụng 1 số loại đồ 

dùng đồ chơi gần gũi để dạy 

trẻ. 

- Lựa chọn, sưu tầm một số 

bài thơ, bài hát câu chuyện, 

câu đố tranh ảnh, sách 

chuyện về  chủ đề nhánh 

 “Hạt giống”  

- Tuyên truyền phòng bệnh: 

Một số bệnh mùa đông. 

trồng như thế nào.  

+ Điều kiện sống của cây. 

 + Mối liên hệ giữa cây và 

môi trường sống 

- Các loại NVL: Len, vải, 

giấy vụn, hộp bìa, màu 

nước, màu sáp, méch xốp, 

vải dạ... 

- Thiết bị, dụng cụ: Trang 

phục, đồ dùng đồ chơi 

,bảng ghi chép kết quả. 

- Tranh lôtô, biểu bảng, 

ĐD để trẻ học tập,bài soạn 

trên vi tính, băng đĩa liên 

quan đến chủ đề nhánh 

“Quả mít”. 

- Cô tìm hiểu về đặc điểm, 

cách sử dụng 1 số loại đồ 

dùng đồ chơi gần gũi để 

dạy trẻ. 

- Lựa chọn, sưu tầm một 

số bài thơ, bài hát câu 

chuyện, câu đố tranh ảnh, 

sách chuyện về  chủ đề 

nhánh “Quả mít”  

- Tuyên truyền phòng 

bệnh: Một số bệnh mùa 

đông. 
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bệnh: Một số bệnh mùa 

đông. 

Nhà 

trường 

- Bổ sung tranh ảnh cung 

cấp kiến thức, lô tô về chủ 

đề nhánh “Bánh chưng” 

- Cơ sở vật chất, môi 

trường bên ngoài cho trẻ 

hoạt động  

 

- Bổ sung tranh ảnh cung 

cấp kiến thức, lô tô về 

chủ đề nhánh : “Hoa 

hồng” 

- Cơ sở vật chất, môi 

trường bên ngoài cho trẻ 

hoạt động. 

- Bổ sung tranh ảnh cung 

cấp kiến thức, lô tô về chủ 

đề nhánh “Hạt giống” 

- Cơ sở vật chất, môi trường 

bên ngoài cho trẻ hoạt động 

- Bổ sung tranh ảnh cung 

cấp kiến thức, lô tô về chủ 

đề nhánh “Quả mít” 

- Cơ sở vật chất, môi 

trường bên ngoài cho trẻ 

hoạt động 

Phụ 

huynh 

- Ủng hộ các nguyên học 

liệu (sách báo, tranh ảnh, 

tạp chí...) liên quan chủ đề 

nhánh “Bánh chưng” 

- Cùng con tham gia vào 

các hoạt động trải nghiệm  

 

- Ủng hộ các nguyên học 

liệu (sách báo, tranh ảnh, 

tạp chí...) liên quan chủ 

đề nhánh “Hoa hồng” 

- Cùng con tham gia vào 

các hoạt động trải 

nghiệm 

- Ủng hộ các nguyên học 

liệu (sách báo, tranh ảnh, 

tạp chí...) liên quan chủ đề 

nhánh “Hạt giống” 

- Cùng con tham gia vào 

các hoạt động trải nghiệm  

- Ủng hộ các nguyên học 

liệu (sách báo, tranh ảnh, 

tạp chí...) liên quan chủ đề 

nhánh “Quả mít” 

- Cùng con tham gia vào 

các hoạt động trải nghiệm 

Trẻ - Tâm thế, sức khỏe tốt để 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động khám phá chủ 

đề.  

- Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc chơi 

phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những 

NVL mang đến lớp thực 

hiện các hoạt động 

STEAM. 

- Tâm thế, sức khỏe tốt 

để tích cực tham gia vào 

các hoạt động khám phá 

chủ đề.  

- Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc 

chơi phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những 

NVL mang đến lớp thực 

hiện các hoạt động 

STEAM 

- Tâm thế, sức khỏe tốt để 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động khám phá chủ đề. 

- Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc chơi 

phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những 

NVL mang đến lớp thực 

hiện các hoạt động 

STEAM. 

 

- Tâm thế, sức khỏe tốt để 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động khám phá chủ 

đề. 

- Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc chơi 

phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những 

NVL mang đến lớp thực 

hiện các hoạt động 

STEAM. 
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III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 

1. Đón trẻ 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

  Trò chuyện về các chủ đề nhánh: 

*Nhánh 1: “ Bánh chưng” 

      - Lê trưng táo đỏ giải cảm, trị ho, tăng cường đề kháng. 

      Trò chuyện, hướng dẫn PH cách xử trí khi trẻ bị sốt co giật tại nhà,Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh 

cách trị khi trẻ bị bệnh táo bón . NB 1 số rau mùa hè. 

      Trò chuyện, hướng dẫn PH xử trí khi bị đuối nước  

       - Trò chuyện: "Trò chuyện, trao đổi với trẻ về một số thức ăn có lợi, có hại  cho sức khỏe con người.                

Trò chuyện về ích lợi của cây xanh đối với môi trường và đời sống của con người. 

       - TC: Dạy trẻ tập kể lại chuyện. 

       - Nghe hát "Mùa xuân nho nhỏ, Hoa trong vườn, Hoa thơm bướm lượn, Mùa xuân làng lúa, làng 

hoa, Bé chúc xuân" 

*Nhánh 2: “Hoa hồng” 

     - Lê trưng táo đỏ giải cảm, trị ho, tăng cường đề kháng. 

      Trò chuyện, hướng dẫn PH cách xử trí khi trẻ bị sốt co giật tại nhà, Trò chuyện, hướng dẫn phụ 

huynh cách trị khi trẻ bị bệnh táo bón . NB 1 số rau mùa hè. 

      Trò chuyện, hướng dẫn PH xử trí khi bị đuối nước  

     - Trò chuyện: "Trò chuyện, trao đổi với trẻ về một số thức ăn có lợi, có hại  cho sức khỏe con người.                

Trò chuyện về ích lợi của cây xanh đối với môi trường và đời sống của con người. 

      - TC: Dạy trẻ tập kể lại chuyện. 

      - Nghe hát "Mùa xuân nho nhỏ, Hoa trong vườn, Hoa thơm bướm lượn, Mùa xuân làng lúa, làng hoa, 

Bé chúc xuân" 

*Nhánh 3: “Hạt giống” 

     - Lê trưng táo đỏ giải cảm, trị ho, tăng cường đề kháng. 

      Trò chuyện, hướng dẫn PH cách xử trí khi trẻ bị sốt co giật tại nhà,Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh 
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cách trị khi trẻ bị bệnh táo bón . NB 1 số rau mùa hè. 

      Trò chuyện, hướng dẫn PH xử trí khi bị đuối nước  

     - Trò chuyện: "Trò chuyện, trao đổi với trẻ về một số thức ăn có lợi, có hại  cho sức khỏe con người.                

Trò chuyện về ích lợi của cây xanh đối với môi trường và đời sống của con người. 

      - TC: Dạy trẻ tập kể lại chuyện. 

      - Nghe hát "Mùa xuân nho nhỏ, Hoa trong vườn, Hoa thơm bướm lượn, Mùa xuân làng lúa, làng hoa, 

Bé chúc xuân" 

*Nhánh 4: “Quả mít” 

      - Lê trưng táo đỏ giải cảm, trị ho, tăng cường đề kháng. 

      Trò chuyện, hướng dẫn PH cách xử trí khi trẻ bị sốt co giật tại nhà, Trò chuyện, hướng dẫn phụ 

huynh cách trị khi trẻ bị bệnh táo bón. NB 1 số rau mùa hè. 

      Trò chuyện, hướng dẫn PH xử trí khi bị đuối nước  

      - Trò chuyện: "Trò chuyện, trao đổi với trẻ về một số thức ăn có lợi, có hại  cho sức khỏe con người.                

Trò chuyện về ích lợi của cây xanh đối với môi trường và đời sống của con người. 

      - TC: Dạy trẻ tập kể lại chuyện. 

      - Nghe hát "Mùa xuân nho nhỏ, Hoa trong vườn, Hoa thơm bướm lượn, Mùa xuân làng lúa, làng hoa, 

Bé chúc xuân" 

 

2. Thể dục sáng 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1. Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi (Thường, kiễng, hạ gót chân, khom lưng, 

nhanh, chậm...). 

2. Trọng động: 

- Tập BTPTC 

   Bài 8: Nhảy dân vũ "Tập rửa tay" 
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3. Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng, hít thở không khí trong lành 

3. Hoạt động học 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
Thứ 7 Ghi 

chú 

 

Nhánh 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 

03/02/2025 

Lĩnh vực: 

PTTC 

Tên HĐH: 

*Ném và bắt 

bóng bằng 2 tay 

từ khoảng  cách 

xa 4m 

Ngày 

04/02/2025 

Làm quen với 

tiếng Anh 

Ngày 

05/02/2024 

Lĩnh vực: 

PTNT 

*Nhận biết, 

phân biệt khối 

vuông, khỗi 

chữ nhật 

Ngày 

06/02/2025 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Tên HĐH: 

Thơ: Bánh 

chưng 

Tết(ĐTDC) 

Ngày 

07/02/2025 

Làm quen với 

tiếng Anh 

Ngày 

08/02/2025 

Lĩnh vực: 

PTTM 

- Tên HĐH: Dạy 

KNCH: 

Bánh chưng xanh 

- NH: Mùa xuân 

làng lúa, làng hoa 

- TC: Tai ai tinh 

 

 

Nhánh 

2 

Ngày 

10/02/2025 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Khám phá 

hoa hồng 

Ngày 

11/02/2025 

Làm quen với 

tiếng Anh 

 

Ngày 

12/02/2025 

Lĩnh vực: 

PTTC 

Tên HĐH:  

*Ném trúng đích 

đứng ở khoảng 

cách xa 2 m cao 

1,5m đường kính 

40 cm bằng 1 tay 

Ngày 

13/02/2025 

Lĩnh vực: 

PTTM 

- Tên HĐH:  

Làm quen với 

chữ cái h,k 

Ngày 

14/02/2025 

Làm quen với 

tiếng Anh 

Ngày 

15/02/2025 

Lĩnh vực: PTNT 

- Tên HĐH:  

Xác định vị trí 

trên dưới trước 

sau của đối tượng  

khác có sự định 

hướng 

 

 

Nhánh 

Ngày 

17/02/2025 

Ngày 

18/02/2025 

Ngày 

19/02/2025 

Ngày 

20/02/2025 

Ngày 

21/02/2025 

Ngày 

22/02/2025 
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3 

 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Tên HĐH:  

* Dạy KNVĐ 

Em yêu cây 

xanh 

- NH: Tình ca 

hạt giống 

vàng 

- TC: Tai ai 

tinh 

Làm quen với 

tiếng Anh 

 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH: 

*Đo độ dài các 

vật bằng 1 đơn 

vị đo. So sánh 

và diễn đạt kết 

quả đo(E) 

 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Khám phá quá 

trình nảy mầm 

của hạt giống 

Làm quen với 

tiếng Anh 

 

Lĩnh vực: PTTC 

- Tên HĐH: *Ném 

trúng đích đứng ở 

khoảng cách xa 2 m 

cao 1,5m đường 

kính 40 cm bằng 2 

tay 

 

Nhánh 

4 

Ngày 

24/02/2025 

Lĩnh vực: 

PTTM 

- Tên HĐH: 

Dạy KNVĐ: 

Quả 

- NH: Vườn cây 

của ba 

- TC: Tai ai tinh 

Ngày 

25/02/2025 

Làm quen với 

tiếng Anh 

 

Ngày 

26/02/2025 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH: 

So sánh chiều 

rộng của 3 đối 

tượng 

Ngày 

27/02/2025 

Lĩnh vực: 

PTTC 

Tên HĐH: 

Chuyền bắt 

bóng qua đầu 

chuyển ra sau 

lưng hoặc 

phía trước 

Ngày 

28/02/2025 

Làm quen với 

tiếng Anh 

 

Ngày 

01/03/2025 

Lĩnh vực: 

PTTCKNXH 

Tên HĐH: 

*Trộn Salat rau, củ, 

quả 

 

4. Hoạt động ngoài trời 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
Ghi 

chú 
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Nhánh 

1 

Ngày 

03/02/2025 

* QS: Quan 

sát các loại lá 

để gói bánh 

chưng (lá 

chuối lá dong , 

…)      

* TCVĐ: Kết 

bạn 

* Chơi tự do: 

(KV4) 

Ngày 

04/02/2025 

* QS: Quan sát 

các nguyên liệu 

để gói bánh 

chưng 

* TCVĐ: Đóng 

băng 

* Chơi tự do: 

(KV3) 

Ngày 

05/02/2025 

* QS: Bánh 

chưng xanh 

* TCVĐ: Đi nối 

bàn chân tiến, lùi 

* Chơi tự do:  

(KV2) 

 

Ngày 

06/02/2025 

* QS: Quan sát 

một số loại bao lì 

xì 

*  TCVĐ: Chuyển 

lúa về kho 

* Chơi tự 

do:(KV1) 

Ngày 

07/02/2025 

* Trò chuyện 

cùng trẻ về 

ngày tết, một số 

hoạt động ngày 

tết trên quê em.  

*  TCVĐ: Tín 

hiệu 

* Chơi tự do: 

(KV5) 

      Ngày 

08/02/2025 

*QS: Quan 

sát một số 

NVL, học 

liệu có thể lựa 

chọn làm bao 

lì xì * TCVĐ: 

Đập chuột 

* Chơi tự do: 

(KV3) 

 

 

 

 

 

Nhánh 

2 

Ngày 

10/02/2025 

* QS: Quan sát 

hoa hồng bạch. 

* TCVĐ: Dù 

cầu vồng 

* Chơi tự do: 

(KV2) 

Ngày  

11/02/2025 

*  QS: Quan sát hoa 

hồng  nhung 
* TCDG : 

Nghe tiếng bom 

trốn nhanh xuống 

hầm 

* Chơi tự do: 

(KV5) 

Ngày  

12/02/2025 

* Quan sát sự 

thay đổi của thời 

tiết 

* TCVĐ: Kéo 

co 

* Chơi tự do:  

(KV4) 

 

Ngày  

13/02/2025 

* Lắng nghe các 

âm thanh khác 

nhau trên sân 

trường 

* TCVĐ: Chú bộ 

đội bò chui qua ống 

* Chơi tự do: 

(KV3) 

Ngày  

14/02/2025 

*QS: Quan sát 

vườn rau 

*TCVĐ: Nhảy 

tiếp sức 

* Chơi tự do:  

(KV6) 

 

Ngày 

15/02/2025 

*QS: Quan sát  

hướng gió 

*TCVĐ:  

* Chơi tự do: 

(KV1) 

 

Nhánh 

3 

Ngày 

17/02/2025 

*QS: Thực 

hành:  quan 

sát vườn cây, 

Ngày  

18/02/2025 

* QS: Quan sát sự 

nảy mầm của hạt 

đỗ 

Ngày  

19/02/2025 

* QS: Quan sát 

sự nảy mầm của  

hạt  bí 

Ngày  

20/02/2025 

* QS: Quan sát 

sự nảy mầm của 

hạt thóc  

Ngày  

21/02/2025 

* QS: Gieo hạt, 

chăm sóc hạt. 

* TCVĐ: Đập 

Ngày  

22/02/2025 

*Lắng nghe 

các âm thanh 

khác nhau 
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cây cần gì để 

lớn lên và phát 

triển, cây cần 

nước….  

* TCVĐ: Đá 

bóng lăn 

* Chơi tự do:       

(KV1) 

* TCVĐ: Nhảy bao 

bố 

* Chơi tự do: 

(KV5) 

 * TCVĐ: Cướp 

cờ 

* Chơi tự do:       

(KV4) 

*TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

* Chơi tự do:       

(KV1) 

chuột 

* Chơi tự do: 

(KV4) 

trên sân 

trường 

* TCVĐ: Dù 

cầu vồng 

* Chơi tự do:       

(KV5) 

Nhánh 

4 

Ngày  

24/02/2025 

* QS: Cây cà 

chua 

* TCVĐ: Gà 

trong vườn rau 

* Chơi tự do:       

(KV2) 

Ngày  

25/02/2025 

* QS: Cây ngô 

* TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê 

* Chơi tự do: (KV1) 

Ngày  

26/02/2025 

* QS: Cây mít 

* TCVĐ: 

Chuyển trứng 

bằng thìa 

* Chơi tự do:  

(KV4) 

Ngày  

27/02/2025 

* QS: Quả mít 

*  TCVĐ: Dù cầu 

vồng 

* Chơi tự do 

(KV2) 

Ngày  

28/02/2025 

* QS : Chiếc 

bóng 

*  TCVĐ: Tín 

hiệu 

* Chơi tự do: 

(KV5) 

Ngày 

01/03/2025 

*QS: Múi mít 

*TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

*Chơi tự do 

(KV4) 

 

5. Vệ sinh, ăn, ngủ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
Ghi 

chú 

* Nhánh 1“ Bánh chưng” 

- Rèn kĩ năng tự phục vụ: Tự lấy cơm, lấy thức ăn, lấy canh. 

- Rèn ky ̃năng sử duṇg đồ dùng ăn uống, Thực hành việc sử dụng đồ dùng phục vụ ăn, uống. 

* Nhánh 2 “ Hoa hồng” 

- Rèn kĩ năng tự phục vụ: Tự lấy cơm, lấy thức ăn, lấy canh. 

- Rèn ky ̃năng sử duṇg đồ dùng ăn uống, Thực hành việc sử dụng đồ dùng phục vụ ăn, uống. 

* Nhánh 3 “Hạt giống” 
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- Rèn kĩ năng tự phục vụ: Tự lấy cơm, lấy thức ăn, lấy canh. 

- Rèn ky ̃năng sử duṇg đồ dùng ăn uống, Thực hành việc sử dụng đồ dùng phục vụ ăn, uống. 

* Nhánh 4 “ Quả mít” 

- Rèn kĩ năng tự phục vụ: Tự lấy cơm, lấy thức ăn, lấy canh. 

- Rèn ky ̃năng sử duṇg đồ dùng ăn uống, Thực hành việc sử dụng đồ dùng phục vụ ăn, uống. 

6. Hoạt động chiều 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
Ghi 

chú 

 

Nhánh 

1 

Ngày 

03/02/2025 

- Xem video: 

Lau dọn và 

sắp xếp đồ 

dùng, đồ chơi 

gọn gàng. 

- Thực hành: 

Hoạt động lao 

động tập thể 

 

Ngày 

04/02/2025 

Lĩnh vực: 

PTNT 

* Khám phá về 

bánh chưng 

Ngày 

05/02/2025 

-  Làm quen với 

các bài hát: Mùa 

xuân đến rồi, Sắp 

đến rồi, Bánh 

chưng xanh" 

- Rèn kỹ năng ca 

hát, kỹ năng vận 

động theo lời bài 

hát  

 

Ngày 

06/02/2025 

* Trò chuyện: 

Giáo dục trẻ sự 

lễ phép trong 

giao tiếp không 

nói tục, chửi bậy 

 

Ngày 

07/02/2025 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Làm bánh 

chưng ngày Tết 

 

Ngày 

08/02/2025 

- Liên hoan 

VN.  

- Nêu gương 

bé ngoan 

- NX cuối 

tuần. 

 

Nhánh 

2 

Ngày 

10/02/2025 

*HĐ ở phòng 

tin học : Cho 

trẻ xem quá 

trình phát 

Ngày 

11/02/2025 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Tên HĐH:  

Khám phá vè 

Ngày  

12/02/2025 

- Hungry, thirsty 

- Review: Hungry, 

thirsty 

- Review: number 

1,2,3,4,5,6 

Ngày 

13/02/2025 

Cho trẻ làm 

quen một số ký 

hiệu cảnh báo 

nguy hiểm trên 

Ngày 

14/02/2025 

Lĩnh vực: 

PTTM 

- Tên HĐH:  

Nặn  bông hoa 

Ngày 

15/02/2025 

- Liên hoan 

VN.  

- Nêu gương 

bé ngoan 
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triển của cây 

hoa hồng 

thông qua 

video 

*Làm quen 

bài thơ “ ” 

bánh chưng 

xan 

- Review: Happy, 

sad, hungry, thirsty 

 

các nhãn sản 

phẩm quen 

thuộc như gói 

chống ẩm, chất 

tẩy rửa… 

hồng(M) - NX cuối 

tuần. 

 

 

Nhánh 

3 

Ngày 

17/02/2025 

* HĐ ở 

phòng tin 

học: Ôn lại 

cho trẻ thao 

tác với máy 

tính (mở máy, 

di chuột, tắt 

máy) 

*Trò chuyện 

về những đồ 

dùng, dụng cụ 

của bác sĩ nha 

khoa 

Ngày 

18/02/2025 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Tên HĐH:  

Chú đỗ con 

(KCTN) 

Ngày  

19/02/2025 

 

- TC: bé kể truyện 

sáng tạo với tranh, 

đồ vật, rối các loại. 
- Ôn chữ cái đã học 

Ngày  

20/02/2025 

- Tập kể truyện:  

"Trái cây, sự 

tích hoa hồng, 

Sự tích hoa mào 

gà, Sự tích cây 

thược dược". 

-TC: Trẻ tập 

đóng kịch, Trẻ 

tập kể truyện 

bằng rối tay. 

 

 

Ngày 

21/02/2025 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Làm chậu cây 

giống (EDP) 

Ngày 

22/02/2025 

- Liên hoan 

VN.  

- Nêu gương 

bé ngoan 

- NX cuối 

tuần. 

 

Nhánh 

4 

Ngày 

24/02/2025 

*  Làm quen 

bài thơ : Cây 

Ngày 

25/02/2025 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Ngày  

26/02/2025 

 Cho trẻ làm quen 

một số ký hiệu 

Ngày 

27/02/2025 

- Hungry, thirsty 

- Review: 

Ngày 

28/02/2025 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Ngày 

01/03/2025 

- Liên hoan 

VN.  
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mít nhà em" 

- TC: Trẻ tập 

đọc thơ diễn 

cảm 

 

Tên HĐH: 

Khám phá về 

quy trình làm 

sữa chua mít  

cảnh báo nguy 

hiểm trên các nhãn 

sản phẩm quen 

thuộc như gói 

chống ẩm, chất tẩy 

rửa…. 

- TC: Nhận dạng 

các cảnh báo nguy 

hiểm 

number 

1,2,3,4,5,6 

 

Thơ: Làm quen 

với nhóm chữ 

g,y 

- Nêu gương 

bé ngoan 

- NX cuối 

tuần. 

7. Hoạt động góc   

TT Tên góc chơi Tên nhánh Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 

Chuẩn bị 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc phân 

vai 

 

 

 

Nấu ăn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

“Bánh 

chưng” 

Biết lựa chọn sữa chua, lựa 

chọn gạo để làm món sữa 

chua nếp cẩm 

- Bé tập làm sữa chua 

nếp cẩm 

- Góc chơi và đồ 

dùng cho nấu ăn, nồi 

bát, chảo, đũa… 

- Nguyên liệu và đồ 

dùng chế biến sữa 

chua nếp cẩm 

 

Nhánh 2:  

“Hoa hồng” 

 

Biết lựa chọn một số NVL 

để làm ra chiếc bánh đa 

nem 

 

Làm bánh đa nem 

Góc chơi và đồ dùng 

cho nấu ăn. nồi bát  

- Găng tay, giấy gói 

bánh, trứng, rau củ 

quả... 
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Nhánh 3 

 “Hạt giống” 

 

 

Biết chế biến món trứng 

tráng và trình bày món ăn 

đẹp mắt 

- Chơi làm món chè 

thập cẩm 

Góc chơi và đồ dùng 

cho nấu ăn, nồi bát 

thìa, đĩa,  

- Nguyên liệu và đồ 

dùng chế biến món 

chè thập cẩm 

Nhánh 4: 

“Quả mít” 

 

Biết lựa chọn mít, biết cách 

thái và trộn với sữa chua 

tạo thành món sữa chua mít 

 

- Chơi làm sữa chua mít 

Góc chơi và đồ dùng 

cho nấu ăn, nồi bát, 

chảo, đũa… 

- Nguyên liệu và đồ 

dùng làm sữa chua 

mít 

Bán hàng 

Nhánh 1: 

“ Bánh 

chưng” 

- Biết bày bán các mặt hàng 

phục vụ cho khách 

Biết chào khách mua hàng 

 

Cửa hàng bán một số 

loại bánh món ăn ngày 

tết, các loại nguyên liệu 

gói bánh chưngbánh 

chưng 

- Góc chơi và đồ 

dùng cho bán hàng:  

Các loại thực phẩm 

gạo, lá, dong hoặc lá 

chuối, đỗ, hành, 

thịt,mứt, các loại 

bánh, sữa, túi xách, 

rau củ quả, giày 

dép,… 

Nhánh 2:  

“Hoa hồng” 

- Biết bày bán các mặt hàng 

phục vụ cho khách 

Biết chào khách mua hàng 

Cửa hàng bán các loại 

hoa hồng 

- Góc chơi và đồ 

dùng cho bán hàng:  

Các loại hoa hồng, 
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giấy gói hoa, bọc 

hoa, lọ cắm hoa 

Nhánh 3 

“Hạt giống” 

- Biết bày bán các mặt hàng 

phục vụ cho khách 

- Biết chào khách mua 

hàng 

- Cửa hàng bán các hạt 

giống 

 

- Góc chơi và đồ 

dùng cho bán hàng 

các hạt giống 

 
Nhánh 4: 

Quả mít 

- Biết bày bán các mặt 

hàngphục vụ cho khách 

- Biết chào khách mua 

hàng 

Cửa hàng bán hoa quả, 

sữa chua mít, sinh trái 

cây 

- Góc chơi và đồ 

dùng cho bán hàng:  

Đồ dùng trang phục 

bạn trai, bạn gái 

Các loại hoa quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

“Bánh 

chưng” 

*Kiến thức: trẻ biết một số 

công việc của bác sĩ. 

*Kỹ năng: có kỹ năng giao 

tiếp với mọi người, thăm 

khám chữa bệnh cho các  

bệnhnhân 

*Thái độ: Niềm nở với mọi 

người. 

Thực hiện công việc: 

- Mặc trang phục 

- Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ 

- Hỏi thăm bệnh nhân 

- Khám bệnh 

- kê đơn cắt thuốc, dặn 

dò bệnh nhân.  

- Trang phục cho 

người bác sỹ, đồ 

dùng đồ chơi bác sỹ, 

bảng đo thị lực. 

 

 

Nhánh 2:  

“Hoa hồng” 

*Kiến thức: trẻ biết một số 

công việc của bác sĩ. 

*Kỹ năng: có kỹ năng giao 

tiếp với mọi người,thăm 

khám chữa bệnh cho các 

bệnhnhân 

Thực hiện công việc: 

- Mặc trang phục 

- Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ 

- Hỏi thăm bệnh nhân 

- Khám bệnh 

- Trang phục cho 

người bác sỹ, đồ 

dùng đồ chơi bác sỹ, 

bảng đo thị lực. 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bác sĩ 

*Thái độ:Niềm nở với mọi 

người. 

- kê đơn cắt thuốc, dặn 

dò bệnh nhân.  

Nhánh 3 

 “Hạt giống” 

*Kiến thức: trẻ biết một số 

công việc của bác sĩ. 

*Kỹ năng: có kỹ năng giao 

tiếpvới 

mọingười,thămkhám chữa 

bệnh cho các bệnh nhân 

*Thái độ: Niềm nở với mọi 

người. 

Thực hiện công việc: 

- Mặc trang phục 

- Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ 

- Hỏi thăm bệnh nhân 

- Khám bệnh 

- kê đơn cắt thuốc, dặn 

dò bệnh nhân.  

- Trang phục cho 

người bác sỹ, đồ 

dùng đồ chơi bác sỹ, 

bảng đo thị lực. 

 

Nhánh 4: 

Quả mít 

 

*Kiến thức: trẻ biết một số 

công việc của bác sĩ. 

*Kỹ năng: có kỹ năng giao 

tiếpvớimọingười,thămkhám 

chữa bệnh cho các bệnh 

nhân 

*Thái độ: Niềm nở với mọi 

người. 

Thực hiện công việc: 

- Mặc trang phục 

- Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ 

- Hỏi thăm bệnh nhân 

- Khám bệnh 

- kê đơn cắt thuốc, dặn 

dò bệnh nhân.  

- Trang phục cho 

người bác sỹ, đồ 

dùng đồ chơi bác sỹ, 

bảng đo thị lực. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Bánh chưng 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công việc.  

- Phát triển tư duy, sáng 

tạo, trí tưởng tượng của trẻ 

- Xây  dựng mô hình 

Xây dựng nhà bé ngày 

tết 

+ Trồng cây. 

- Đồ dùng đồ chơi: 

các loại hoa,... gạch 

xây dựng. 

- Các nguyên vật 
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Góc Xây 

dựng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thông qua các hoạt động 

tạo hình thành mô hình nhà 

bé ngày tế 

+ Xây cổng  liệu,đồ chơi phụ trợ 

. 

Nhánh 2: 

Hoa hồng 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công việc.  

- Phát triển tư duy, sáng 

tạo, trí tưởng tượng của trẻ 

thông qua các hoạt động 

tạo hình thành mô hình 

vườn hoa 

-  Xây vườn hoa: Xây 

tường bao, hàng rào 

+ Trồng cây. 

+ Xây cổng 

 

 

- Đồ dùng đồ chơi: 

Các loại nút ghép .. 

gạch xây dựng. 

- Các nguyên vật 

liệu,đồ chơi phụ trợ 

Nhánh 3 

 “Hạt giống” 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công việc.  

- Phát triển tư duy, sáng 

tạo, trí tưởng tượng của trẻ 

thông qua các hoạt động 

tạo hình thành mô hình 

vườn ươm giống.         

- Vườn ươm giống : 

Xây tường bao, hàng 

rào 

+ Trồng cây. 

+ Xây cổng 

 

- Đồ dùng đồ chơi: 

Các loại cây ăn quả, 

các loại hoa,... gạch 

xây dựng. 

- Các nguyên vật 

liệu,đồ chơi phụ trợ. 

Nhánh 4: 

Quả mít 

 

 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công việc.  

- Phát triển tư duy, sáng 

tạo, trí tưởng tượng của trẻ 

-  xây dựng vườn cây ăn 

quả : Xây tường bao, 

hàng rào 

+ Trồng cây. 

- Đồ dùng đồ chơi: 

Các loại cây ăn quả, 

các loại hoa,... gạch 

xây dựng. 
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 thông qua các hoạt động 

tạo hình thành mô hình xây 

dựng  công trình trường 

học… 

- Giúp bé phát triển tư duy, 

sáng tạo. Rèn luyện sự 

khéo léo của đôi bàn tay. 

Bé được trải nghiệm sử 

dụng những dụng cụ cơ khí 

cần thiết 

+ Xây cổng 

- Xếp sáng tạo theo tư 

duy của trẻ 

 

- Các nguyên vật 

liệu,đồ chơi phụ trợ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1:  

Bánh chưng 

 

- Phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ 

- Rèn khả năng kể chuyện 

sáng tạo, diễn đạt câu.. 

 

- Đọc thơ, đồng dao, kể 

chuyện về chủ đề Bánh 

chưng 

- Chuẩn bị tranh ảnh 

về ngày Tết 

 - Đóng kịch, kể chuyện 

theo tranh, kể chuyện 

sáng tạo về chủ đề bánh 

chưng 

 - Tranh ảnh, rối 

ngón tay về  đồ 

dùng, sản phẩm, 

công việc của nghề 

nông để trẻ kể 

chuyện sáng tạo 
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Góc 

Học tập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc sách 

Truyện: Sự tích cây 

nêu ngày Tết, Sự tích 

bánh chưng bánh dày 

 - Biết đọc thơ theo 

tranh. 

Đọc thơ diễn cảm. 

Tranh bài thơ: Bánh 

chưng tết, Tết đang 

vào nhà, Cây đào 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 2: 

Hoa hồng 

- Phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ 

- Rèn khả năng kể chuyện 

sáng tạo, diễn đạt câu.. 

 

- Đọc thơ, kể chuyện về 

các loại hoa 

Chuẩn bị một số 

tranh ảnh về các loại 

hoa 

 - Đóng kịch, kể chuyện 

theo tranh, kể chuyện 

sáng tạo về hoa hồng 

 Tranh ảnh, rối ngón 

tay về các loại hoa, 

về loại hoa hồng để 

trẻ kể chuyện sang 

tạo, đóng kịch cùng 

các bạn.  

Truyện: Sự tích hoa 

hồng, Sự tích của 

hoa thược dược  

 - Biết đọc thơ theo 

tranh. 

- Đọc thơ diễn cảm 

Tranh bài thơ: Hoa 

hồng và giọt sương, 

Hoa cúc vàng 

 

 - Kể chuyện bằng rối 

dẹt 

- Thu thập các loại 

sách truyện, tranh 

ảnh, về các loại hoa 
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Nhánh 3 

“Hạt giống” 

 

- Phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ 

- Rèn khả năng kể chuyện 

sáng tạo, diễn đạt câu.. 

 

 

 

 

 

- Đọc thơ, kể chuyện về 

các loại hạt giống 

- Chuẩn bị một số rối 

ngón tay về các loại 

hạt giống để trẻ tự 

sáng tạo các câu 

chuyện của mình và 

đóng kịch cùng các 

bạn 

- Đóng kịch, kể chuyện 

theo tranh, kể chuyện 

sáng tạo về các hạt 

giống 

- Thu thập các loại 

sách truyện, tranh 

ảnh, về hạt giống 

Truyện: Hạt đỗ sót, 

Chú dỗ con 

KST: Kể với rối que Rối que các loại 

 

Biết đọc thơ theo tranh. 

Đọc thơ diễn cảm. 

 

Tranh thơ: Hạt 

giống, Từ hạt đến 

hoa 

Nhánh 4: 

Quả mít 

- Phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ 

- Rèn khả năng kể chuyện 

Đọc thơ, kể chuyện về 

bạn thân 

 

Chuẩn bị một số rối 

ngón tay về bạn 

trong lớp để trẻ tự 

sáng tạo các câu 
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sáng tạo, diễn đạt câu.. 

 

chuyện của mình và 

đóng kịch cùng các 

bạn. 

 Kể chuyện sáng tạo 

sáng tạo về cây mít, quả 

mít 

Thu thập các loại 

hinhf ảnh về cây mít, 

quả mít và đóng kịch  

- Kể chuyện bằng rối 

dẹt 

 Sách truyện, tranh 

ảnh, về các loại mít 

Bé tập kể chuyện theo 

tranh 

Tranh câu chuyện: 

Cây mít nhà bé Lan 

Biết đọc thơ theo tranh. 

Đọc thơ diễn cảm. 

Thơ: Mít thơm, Cây 

mít nhà em 

Góc 

khám 

phá 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Bánh chưng 

- Trẻ biết khám phá quy 

trình gói bánh chưng 

 - Trẻ biết dùng các que 

kem rời  để ghép thành 

chiếc bánh chưng hoàn 

chỉnh 

-Trẻ biết cách chơi trò chơi 

ghép tương phản 

 

- Khám phá quy trình 

gói bánh chưng 

- Tranh lô tô về quy 

trình gói bánh chưng 

 - Khám phá về bánh 

chưng  

- Bảng chơi, mẫu gợi 

ý của cô 

Khám phá nguyên liệu 

để làm nhân bánh 

chưng 

Bảng chơi, tranh lô 

tô về các NVL làm 

bánh chưng 

Gạch bỏ đối tượng 

không cùng loại 

Bảng chơi, tranh 

lotô, bút dạ. 
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Ghép tranh bánh chưng - Que kem  có đánh 

số thứ tự và ký hiệu 

để trẻ ghép thành 

chiếc bánh chưng 

hoàn chỉnh 

- Ghép tương phản - Tranh lô tô về các 

hình ảnh tương phản 

nhau, bảng chơi 

Nhánh 2:  

Hoa hồng 

- Trẻ biết phân loại các loại 

các loại hoa hồng qua màu 

sắc 

- Trẻ biết dùng các hình 

ghép rời để ghép thành 

bông hoa hồng hoàn chỉnh. 

-Trẻ biết cách chơi trò chơi 

ghép tương phản 

 

-  Khám phá hoa hồng 

- Tranh lô tô về một 

số loại bánh trung 

thu 

- Bảng chơi, mẫu gợi 

ý của cô 

- Phân loại các loại hoa 

hồng bằng tranh lô tô 

- Một số tranh cắt rời 

về doanh trại bộ đội 

- Ghép tương phản 

 

- Tranh lô tô về các 

hình ảnh tương phản 

nhau, bảng chơi 

- Phân biệt  hành vi 

đúng sai 

- Tranh lô tô về một 

số hành vi đúng sai 

- Bảng chơi, mẫu gợi 

ý của cô 

Nhánh 3 

 “Hạt giống” 

- Trẻ biết khám phá quá 

trình nảy mầm của hạt 

-  Khám phá quá trình 

nảy mầm của hạt giống 

- Bảng chơi, tranh lô 

tô về  quá trình nảy 
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giống  

- Trẻ biết được điều kiện 

sống của hạt giống và ghi 

kết quả vào bảng khảo sát 

-Trẻ biết cách chơi trò chơi 

ghép tương phản và cách 

bảo quản hạt giống 

 

mầm của hạt giống 

- Khám phá điều kiện 

sống của hạt giống 

Bảng chơi, nam 

châm, tranh lotô đồ 

vật hút được, không 

hút được.  

- Ghép tương phản - Bảng ghi kết quả 

- Tranh lô tô về các 

hình ảnh tương phản 

nhau, bảng chơi 

- Khám phá cách bảo 

quản hạt giống. 

- Một số tranh về 

cách bảo quản hạt 

giống 

Nhánh 4: 

Quả mít  

- Trẻ biết Khám phá quả 

mít qua video về quả mít 

biết đặc điểm hình dạng, 

màu sắc cấu tạo .                                  

- Trẻ biết phân loại mít  

- Trẻ biết quy trình làm sữa 

chua mít 

- Khám phá quả mít - Bảng chơi, tranh 

ảnh, video về quả 

mít 

 

- Phân loại mít 

- Bảng chơi, một số 

tranh lô tô về các 

loại  mít 

- Bảng ghi kết quả 

 - Ghép tương phản - Tranh lô tô về các 

hình ảnh tương phản 

nhau, bảng chơi 
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 Khám phá quá trình 

trồng ra quả mít giống. 

 

Bảng chơi, mẫu gợi 

ý của cô, lô tô về quá 

trình trồng ra quả mít 

Khám phá quy trình làm 

sữa chua mít. 

Bảng chơi, mẫu gợi 

ý của cô, lô tô về quá 

trình làm sữa chua 

mít 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Bánh chưng 

 

- Trẻ nhận biết nhanh con 

số 3,4,5,6,7,8,9,10. Biết tìm 

đúng thẻ số tương ứng với 

số lượng. trẻ biết trật tự của 

dãy số tự nhiên 

3,4,5,6,7,8,9,10. 

- Có kỹ năng chơi các trò 

chơi nhanh. 

- Có kỹ năng quan sát ghi 

nhớ chú ý có chủ đích. 

- Kỹ năng lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt 

động. 

- Biết tạo nhóm cho đủ 

số lượng 10, tìm thẻ số 

10. 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , 

thẻ số từ 1->10 

- Biết sắp xếp theo quy 

luật dãy số tự nhiên, tìm 

nhóm đồ vật tương ứng 

số lượng. 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , 

thẻ số từ 1->10 

-TC Ong tìm chữ 
Bảng chơi: Ong tìm 

số, các thẻ chữ số rời 

- TC đômino 
Bảng mẫu của cô, 

các tranh lô tô rời 

-TC: Ai thông minh 

Bảng chơi vòng quya 

có chữ số và đồ dùng 

đồ chơi 

- Sắp xếp theo quy tắc 

Trẻ biết sắp xếp theo 

mẫu, sáng tạo theo ý 

trẻ. 

Bảng chơi, lô tô các 

đồ dùng đồ chơi 

- TC bàn tính học toán 

Bàn tính, các khối gỗ 

nhỏ, thẻ số, dấu cộng 

trừ 
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Góc Toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TC tìm số tương ứng 

Đồ dùng đồ chơi 

trong trường mầm 

non, đồ chơi trung 

thu 

-Thẻ số từ 1->10 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả năng 

khéo léo của đôi bàn tay. 

Rèn khả năng quan sát, tính 

kiên nhẫn và óc phán đoán 

cho trẻ. 

- Sử dụng xúc xắc để 

quyết định thanh gỗ rút 

- Bộ đồ chơi rút gỗ 

số 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy, khả năng tập trung cao 

độ cho bé 

- Xếp quân cờ ngẫu 

nhiên chọn 2 quân cờ 

màu giống nhau 

 

- Cờ nhớ màu 

 

- Phát triển tư duy logic và 

trí tưởng tượng phong phú 

của bé. Rèn luyện tính cẩn 

thận gọn gàng cho trẻ. 

- Sắp xếp các mảnh 

ghép hình học tạo ra các 

hình theo thẻ 

 

- Bộ Tangram có 

nam châm 

 

 

Nhánh 2: 

Hoa hồng 
 

- Biết tạo nhóm cho đủ 

số lượng 10, tìm thẻ số 

10. 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , 

thẻ số từ 1->10 

Thêm cho đủ số lượng 

10 tìm thẻ số tương ứng 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , 

thẻ số từ 1->10 

Bớt trong PV 10 tìm thẻ 

số 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , 

thẻ số từ 1->10 

- Biết sắp xếp theo quy - Bảng chơi, lô tô về 
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luật dãy số tự nhiên, tìm 

nhóm đồ vật tương ứng 

số lượng. 

đồ dùng, đồ chơi , 

thẻ số từ 1->10 

-TC Ong tìm chữ 
Bảng chơi: Ong tìm 

số, các thẻ chữ số rời 

- TC đômino 
Bảng mẫu của cô, 

các tranh lô tô rời 

-TC: Ai thông minh 

Bảng chơi vòng quya 

có chữ số và đồ dùng 

đồ chơi 

- Sắp xếp theo quy tắc 

Trẻ biết sắp xếp theo 

mẫu, sáng tạo theo ý 

trẻ. 

Bảng chơi, lô tô các 

đồ dùng đồ chơi 

- TC bàn tính học toán 

Bàn tính, các khối gỗ 

nhỏ, thẻ số, dấu cộng 

trừ 

- TC tìm số tương ứng 

Đồ dùng đồ chơi 

trong trường mầm 

non, đồ chơi trung 

thu 

-Thẻ số từ 1->10 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả năng 

khéo léo của đôi bàn tay. 

Rèn khả năng quan sát, tính 

kiên nhẫn và óc phán đoán 

cho trẻ. 

- Sử dụng xúc xắc để 

quyết định thanh gỗ rút 

- Bộ đồ chơi rút gỗ 

số 
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- Rèn luyện khả năng tư 

duy, khả năng tập trung cao 

độ cho bé 

- Xếp quân cờ ngẫu 

nhiên chọn 2 quân cờ 

màu giống nhau 

 

- Cờ nhớ màu 

 

- Phát triển tư duy logic và 

trí tưởng tượng phong phú 

của bé. Rèn luyện tính cẩn 

thận gọn gàng cho trẻ. 

- Sắp xếp các mảnh 

ghép hình học tạo ra các 

hình theo thẻ 

 

- Bộ Tangram có 

nam châm 

 

 

Nhánh 3: 

Hạt giống 

 

 

 

 

 

 

Thêm cho đủ số lượng 

10 tìm thẻ số tương ứng 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , 

thẻ số từ 1->10 

Bớt trong PV 10 tìm thẻ 

số 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , 

thẻ số từ 1->10 

- Biết sắp xếp theo quy 

luật dãy số tự nhiên, tìm 

nhóm đồ vật tương ứng 

số lượng. 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , 

thẻ số từ 1->10 

-TC Ong tìm chữ 
Bảng chơi: Ong tìm 

số, các thẻ chữ số rời 

- TC đômino 
Bảng mẫu của cô, 

các tranh lô tô rời 

-TC: Ai thông minh 

Bảng chơi vòng quya 

có chữ số và đồ dùng 

đồ chơi 

- Sắp xếp theo quy tắc Bảng chơi, lô tô các 
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Trẻ biết sắp xếp theo 

mẫu, sáng tạo theo ý 

trẻ. 

đồ dùng đồ chơi 

- TC bàn tính học toán 

Bàn tính, các khối gỗ 

nhỏ, thẻ số, dấu cộng 

trừ 

- TC tìm số tương ứng 

Đồ dùng đồ chơi 

trong trường mầm 

non, đồ chơi trung 

thu 

-Thẻ số từ 1->10 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả năng 

khéo léo của đôi bàn tay. 

Rèn khả năng quan sát, tính 

kiên nhẫn và óc phán đoán 

cho trẻ. 

- Sử dụng xúc xắc để 

quyết định thanh gỗ rút 

- Bộ đồ chơi rút gỗ 

số 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy, khả năng tập trung cao 

độ cho bé 

- Xếp quân cờ ngẫu 

nhiên chọn 2 quân cờ 

màu giống nhau 

 

- Cờ nhớ màu 

 

 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả năng 

khéo léo của đôi bàn tay. 

Rèn khả năng quan sát, tính 

kiên nhẫn và óc phán đoán 

- Sắp xếp các mảnh 

ghép hình học tạo ra các 

hình theo thẻ 

 

 

- Bộ Tangram có 

nam châm 

 

 



65 

 

cho trẻ. 

Nhánh 4: 

Quả mít 
 

Thêm cho đủ số lượng 

10 tìm thẻ số tương ứng 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , 

thẻ số từ 1->10 

Bớt trong PV 10 tìm thẻ 

số 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , 

thẻ số từ 1->10 

- Biết sắp xếp theo quy 

luật dãy số tự nhiên, tìm 

nhóm đồ vật tương ứng 

số lượng. 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , 

thẻ số từ 1->10 

-TC Ong tìm chữ 
Bảng chơi: Ong tìm 

số, các thẻ chữ số rời 

- TC đômino 
Bảng mẫu của cô, 

các tranh lô tô rời 

-TC: Ai thông minh 

Bảng chơi vòng quya 

có chữ số và đồ dùng 

đồ chơi 

- Sắp xếp theo quy tắc 

Trẻ biết sắp xếp theo 

mẫu, sáng tạo theo ý 

trẻ. 

Bảng chơi, lô tô các 

đồ dùng đồ chơi 

- TC bàn tính học toán 
Bàn tính, các khối gỗ 

nhỏ, thẻ số  

- TC tìm số tương ứng 
Đồ dùng đồ chơi 

trong trường mầm 
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non, đồ chơi trung 

thu 

-Thẻ số từ 1->10 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả năng 

khéo léo của đôi bàn tay. 

Rèn khả năng quan sát, tính 

kiên nhẫn và óc phán đoán 

cho trẻ. 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả 

năng khéo léo của đôi 

bàn tay. Rèn khả năng 

quan sát, tính kiên nhẫn 

và óc phán đoán cho trẻ. 

- Sử dụng xúc xắc để 

quyết định thanh gỗ 

rút 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy, khả năng tập trung cao 

độ cho bé 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy, khả năng tập trung 

cao độ cho bé 

- Xếp quân cờ ngẫu 

nhiên chọn 2 quân cờ 

màu giống nhau 

- Phát triển tư duy logic và 

trí tưởng tượng phong phú 

của bé. Rèn luyện tính cẩn 

thận gọn gàng cho trẻ. 

- Phát triển tư duy logic 

và trí tưởng tượng 

phong phú của bé. Rèn 

luyện tính cẩn thận gọn 

gàng cho trẻ. 

- Sắp xếp các mảnh 

ghép hình học tạo ra 

các hình theo thẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Bánh chưng 

Kiến thức: 

 Trẻ nhận biết nhanh nhóm 

chữ cái h,k trong các từ. 

Biết xếp chữ theo mẫu. 

*Kỹ năng: 

Có kỹ năng quan sát, ghi 

nhớ , chú ý có chủ đích. 

Thao tác nhanh với các trò 

chơi. 

*Thái độ: 

Trẻ hứng thú tích cực tham 

gia vào các hoạt động 

+ Ong tìm chữ 

+  Bé ghép vần 

+ Tìm chữ cái (h,k) 

trong bài thơ: Bánh 

chưng xanh 

+ Vòng quay kì diệu 

+ Xếp chữ (h,k)  

+ Khéo tay xếp 

chữ(h,k)  

+ Làm quen Tiếng 

Anhtừ:  Hungry, thirsty 

- Review: Hungry, 

- Bảng chơi, tranh 

mẫu có chứa từ, thẻ 

chữ cái. 

- Máy vi tính, trò 

chơi ô chữ kỳ diệu 

trên máy 

- Hộp đựng, mảnh 

tranh ghép, tranh 

mẫu 

- Bài  thơ: “Bánh 

chưng xanh” có chứa 

chữ cái (h,k) 
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Chữ cái 

thirsty, Happy, sad 

- Review: number 

1,2,3,4,5,6 

 + Trò chơi: Ô chữ kỳ 

diệu( Trò chơi trên máy 

vi tính) 

 - Chuẩn bị một số 

hình ảnh TA có chứa 

từ: Hungry, thirsty 

- Review: Hungry, 

thirsty, Happy, sad 

- Review: number 

1,2,3,4,5,6 

Nhánh 2: 

Hoa hồng 

Kiến thức: 

 Trẻ nhận biết nhanh nhóm 

chữ cái trong các từ. 

Biết xếp chữ theo mẫu. 

*Kỹ năng: 

Có kỹ năng quan sát, ghi 

nhớ , chú ý có chủ đích. 

Thao tác nhanh với các trò 

chơi. 

*Thái độ: 

Trẻ hứng thú tích cực tham 

gia vào các hoạt động 

+ Ong tìm chữ 

+  Bé ghép vần 

+ Tìm chữ cái (h,k) 

trong bài thơ: “Hoa 

hồng và giọt sư ơng” 

+ Vòng quay kì diệu 

+ Xếp chữ (h,k)  

+ Khéo tay xếp 

chữ(h,k) 

+ Làm quen Tiếng Anh 

từ: Hungry, thirsty 

- Review: Hungry, 

thirsty, Happy, sad 

- Review: number 

1,2,3,4,5,6 

+ Trò chơi: Ô chữ kỳ 

diệu( Trò chơi trên máy 

vi tính) 

- Bảng chơi, tranh 

mẫu có chứa từ, thẻ 

chữ cái. 

- Máy vi tính, trò 

chơi ô chữ kỳ diệu 

trên máy 

- Hộp đựng, mảnh 

tranh ghép, tranh 

mẫu 

- Bài thơ: “Hoa hồng 

và giọt sư ơng”có 

chứa chữ cái (h,k). 

Chuẩn bị một số 

hình ảnh TA có chứa 

từ: Hungry, thirsty 

- Review: Hungry, 

thirsty, Happy, sad 

- Review: number 

1,2,3,4,5,6 

Nhánh 3 

 “Hạt giống” 

Kiến thức: 

 Trẻ nhận biết nhanh nhóm 

chữ cái (h,k) trong các từ. 

+ Ong tìm chữ 

+  Bé ghép vần 

+ Tìm chữ cái (h,k) 

- Bảng chơi, tranh 

mẫu có chứa từ, thẻ 

chữ cái. 
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Biết xếp chữ theo mẫu. 

*Kỹ năng: 

Có kỹ năng quan sát, ghi 

nhớ , chú ý có chủ đích. 

Thao tác nhanh với các trò 

chơi. 

*Thái độ: 

Trẻ hứng thú tích cực tham 

gia vào các hoạt động 

trong bài thơ: Hạt 

giống, Từ hạt đến hoa  

+ Vòng quay kì diệu 

+ Xếp chữ (h,k)  

+ Khéo tay xếp chữ 

(h,k) 

+ Làm quen Tiếng Anh 

từ: Hungry, thirsty 

- Review: Hungry, 

thirsty, Happy, sad 

- Review: number 

1,2,3,4,5,6 

+ Trò chơi: Ô chữ kỳ 

diệu( Trò chơi trên máy 

vi tính) 

- Máy vi tính, trò 

chơi ô chữ kỳ diệu 

trên máy 

- Hộp đựng, mảnh 

tranh ghép, tranh 

mẫu 

- Bài thơ: “Hạt 

giống, Từ hạt đến 

hoa”  chứa chữ cái 

(h,k)  

- Chuẩn bị một số 

hình ảnh TA có chứa 

từ: Hungry, thirsty 

- Review: Hungry, 

thirsty, Happy, sad 

- Review: number 

1,2,3,4,5,6 

Nhánh 4: 

Quả mít 

Kiến thức: 

 Trẻ nhận biết nhanh nhóm 

chữ cái (g,y)trong các từ. 

Biết xếp chữ theo mẫu. 

*Kỹ năng: 

Có kỹ năng quan sát, ghi 

nhớ , chú ý có chủ đích. 

Thao tác nhanh với các trò 

chơi. 

*Thái độ: 

Trẻ hứng thú tích cực tham 

gia vào các hoạt động 

+ Ong tìm chữ 

+  Bé ghép vần 

+ Tìm chữ cái(g,y)  

trong bài thơ:  Mít thơm 

+ Vòng quay kì diệu 

+ Xếp chữ (g,y) 

+ Khéo tay xếp chữ 

(g,y) 

+ Làm quen Tiếng Anh 

từ: Hungry, thirsty 

- Review: Hungry, 

thirsty, Happy, sad 

- Bảng chơi, tranh 

mẫu có chứa từ, thẻ 

chữ cái. 

- Máy vi tính, trò 

chơi ô chữ kỳ diệu 

trên máy 

- Hộp đựng, mảnh 

tranh ghép, tranh 

mẫu 

- Bài thơ Tình bạn có 

chứa chữ cái (g,y) 

- Chuẩn bị một số 
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- Review: number 

1,2,3,4,5,6 

+ Trò chơi: Ô chữ kỳ 

diệu( Trò chơi trên máy 

vi tính) 

hình ảnh TA có chứa 

từ: Hungry, thirsty 

- Review: Hungry, 

thirsty, Happy, sad 

- Review: number 

1,2,3,4,5,6 

 

4 

 

Góc Nghệ 

thuật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Bánh chưng 

 

 

 

- Trẻ biết vẽ, in, tô màu, 

nặn các sản phẩm về chủ đề 

nhánh “ Bánh chưng” 

- Biết sử dụng các kỹ năng 

để nặn, vẽ, tô màu, xé dán, 

trang trí  các sản phẩm chủ 

đề  nhánh “ Bánh chưng ” 

+ Làm hoa đào, hoa mai 

ngày Tết 

 - Màu nước, bút 

màu rối mộc, vải dạ, 

giấy màu, vải bao bố, 

hồ dán, sung bắn 

keo… 

 

+ Làm đèn lồng, lì xì , 

dây xúc xích 

- Giấy vẽ, giấy báo, 

màu nước, dây kém 

nhung, tranh in sẵn 

hoặc giấy trắng cho 

trẻ vẽ hình, bút 

chì/bút vẽ;Hồ/keo 

dán 

+  Làm bánh chưng Giấy màu, hộp bìa, lá 

dong, đất nặn…. 

 Tô màu, xé, dán về 

ngày Tết 

- Giấy vẽ, giấy báo, 

màu nước, tranh in 

sẵn hoặc giấy trắng 

cho trẻ vẽ hình, bút 

chì/bút vẽ;Hồ/keo 
dán 

Trang trí tết -Giấyvẽ,giấy 

báo,màu nước, tranh 
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in sẵn hoặc giấy 

trắng cho trẻ vẽ hình, 

bút chì/bút vẽ; 
Hồ/keo dán 

 

 

 

 

Nhánh 2: 

Hoa hồng 

- Trẻ biết vẽ, in, tô màu, 

nặn  các sản phẩm về chủ 

đề nhánh “ Hoa hồng” 

- Biết sử dụng các kỹ năng 

để nặn, vẽ, tô màu các sản 

phẩm chủ đề  nhánh “Hoa 

hồng” ” 

- Làm hoa hồng từ các 

NVL. 

Giấy vẽ, giấy báo, 

màu nước, dây kém 

nhung, tranh in sẵn 

hoặc giấy trắng cho 

trẻ vẽ hình, bút 

chì/bút vẽ;Hồ/keo 

dán 

- Cắm hoa trang trí  Hoa hồng, lọ cắm, 

kéo, hoạ tiết trang trí 

- Ép hoa hồng khô,  Hoa hồng, giấy ép 

- Nặn bông hoa hồng Đất nặn, bảng, khăn 

lau, … 

- Ghép tranh từ cánh 

hoa hồng khô... 

Giấy màu, giấy báo, 

màu nước, dây kém 

nhung, tranh in sẵn 

hoặc giấy trắng cho 

trẻ vẽ hình, bút 

chì/bút vẽ;Hồ/keo 

dán 

Làm tranh hoa hồng từ 

các loại rau củ 

Giấy, các laoij rau củ 

cắt thành cánh hoa 

hồng, màu nước, bút 

vẽ… 
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Cắt, dán hoa hồng Đề can, giấy báo, 

màu nước, dây kém 

nhung, tranh in sẵn 

hoặc giấy trắng cho 

trẻ vẽ hình, bút 

chì/bút vẽ; Hồ/keo 

dán 

Nhánh 3 

 “Hạt giống” 

- Trẻ biết vẽ, in, tô màu, 

nặn  các sản phẩm về chủ 

đề nhánh “ Hạt giống ” 

- Biết sử dụng các kỹ năng 

để nặn, vẽ, tô màu các sản 

phẩm chủ đề  nhánh Hạt 

giống ” 

Tạo hình tranh từ các 

loại hạt 

- Giấy vẽ, giấy báo, 

màu nước, , tranh in 

sẵn hoặc giấy trắng 

cho trẻ vẽ hình, bút 

chì/bút vẽ; 
Hồ/keo dán 

+ Nặn các loại hạt 
Đất nặn, bảng, khăn 

lau, … 

+ Tô màu, xé dán , tô 

màu tranh 

Đề can, xốp mếch, 

dạ nỉ,giấy báo, màu 

nước, dây kém 

nhung, tranh in sẵn 

hoặc giấy trắng cho 

trẻ vẽ hình, bút 

chì/bút vẽ; 

Hồ/keo dán 

Nhánh 4: 

Quả mít 

- Trẻ biết vẽ, in, tô màu, 

nặn  các sản phẩm về chủ 

đề nhánh “ Quả mít ” 

- Biết sử dụng các kỹ năng 

để nặn, vẽ, tô màu các sản 

- Vẽ quả mít. Vỏ hộp sữa, giấy, 

chai, lọ, lá dừa, que 

kem, ống hút, lõi 

giấy... 

 -  Nặn quả mít Giấy vẽ, màu nước, 
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phẩm chủ đề  nhánh “ Quả 

mít” 

sáp màu 

 - Cắt, xé  dán quả mít - Giấy vẽ, giấy báo, 

màu nước, dây kém 

nhung, tranh in sẵn 

hoặc giấy trắng cho 

trẻ vẽ hình, bút 

chì/bút vẽ; Hồ/keo 

dán 

- Làm quả mít từ các 

NVL 

Đất nặn, bảng, khăn 

lau, … 

 
Góc 

Steam 
 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Bánh chưng 

S: Trẻ biết cấu tạo của 

chiếc bánh chưng. 

T: Trẻ xem lại hình ảnh và 

xem video về cách làm 

bánh chưng. 

E: Trẻ biết sử dụng các 

nguyên liệu: xốp, hộp sữa 

chua, hộp bìa, que tính, 

băng dính, dây buộc, hồ, 

keo sữa... để nối, chắp ghép 

các nguyên liệu với nhau. 

 A(arts): Sử dụng các 

nguyên liệu để trang trí cho 

chiếc bánh chưng 

 M: Sử dụng các hình hình 

học khi tạo ra sản phẩm. 

 

 

 

 

Làm bánh chưng từ 

các NVL 

Vật liệu: Vỏ hộp sữa, 

Ống hút, thanh gỗ 

nhỏ, chai nhựa nhỏ, 

xốp trắng, xốp màu, 

meca,băng dính 

trong, băng dính 2 

mặt, 

 Dụng cụ: Rổ, Giấy 

A4, bút vẽ, thước, 

tẩy, kéo, dao. 

 

 

 

S- Khoa học: Trẻ biết tên 

một số loại hoa, biết làm 

 

 

 

- Nguyên liệu làm 
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Nhánh 2: 

Hoa hồng 

bông hoa, cành hoa từ 

những nguyên  liệu gần 

gũi. 

T- Công nghệ: Sử dụng các 

nguyênliệu, dụng cụ (giấy 

các loại, lá cây, bẹ ngô, kéo, 

keo, băng dính hai mặt, súng 

bắn keo, biết sử dụng điện 

thoại để quay, chụp quá trình 

thiết kế bông hoa)  

E- Kĩ thuật:Quy trình 

chọn nguyên liệu, vẽ,cắt, 

dán, gắn đính, nặn tạo 

thành cành hoa, bông hoa. 

A- Nghệ thuật: Trang trí 

lọ hoa, phối hợp nguyên 

liệu màu sắc hài hòa, cân 

đối. 

M- Toán:Đếm số bông 

hoa, so sánh cao thấp 

 

 

Bông hoa mùa xuân 

thân mũ: Xốp mếch, 

lá cây, dạ nỉ… 

- Nguyên liệu làm 

dây mũ: vải, len…. 

- Nguyên liệu kết 

dính: hồ dán, băng 

dính 2 mặt, nến cốc, 

nến dính… 

- Phương tiện: Kéo, 

dao, hồ dán…. 

- Nguyên vật liệu 

trang trí: bìa màu, 

giấy thủ công, đề 

can, bút sáp, bút dạ 

các màu, vải vụn, 

dây  len…... 

 

 

 

 

Nhánh 3 

 “Hạt giống” 

S: Trẻ biết cấu tạo của chậu 

cây thông minh 

T: Trẻ xem lại hình ảnh 

mình vẽ và xem một số 

chậu cây trên Ti vi. 

E: Trẻ biết sử dụng các 

 

 

 

 

Làm  chậu cây thông 

minh từ các NVL 

Vật liệu:, Ống hút, 

dây hút nước, xốp 

trắng, xốp màu, 

meca, băng dính 

trong, băng dính 2 

mặt, Dụng cụ: Rổ, 
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nguyên liệu: xốp, hộp sữa 

chua, hộp bìa, que tính, 

băng dính, dây buộc, hồ, 

keo sữa... để nối, chắp ghép 

các nguyên liệu với nhau. 

A(arts): Sử dụng các 

nguyên liệu để trang trí cho 

chậu cây 

M: Sử dụng các hình hình 

học khi tạo ra sản phẩm. 

Giấy A4, bút vẽ, 

thước, tẩy, kéo, dao. 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 4: 

Quả mít 

S: Trẻ biết cấu tạo của quả 

mít.  

T: Trẻ xem lại hình ảnh 

mình vẽ và xem một số loại 

mít trên Ti vi. 

E: Trẻ biết sử dụng các 

nguyên liệu: xốp, hộp sữa 

chua, hộp bìa, que tính, 

băng dính, dây buộc, hồ, 

keo sữa... để nối, chắp ghép 

các nguyên liệu với nhau. 

 A(arts): Sử dụng các 

nguyên liệu để trang trí cho 

quả mít 

 M: Sử dụng các hình khối 

khi tạo ra sản phẩm. 

 

 

 

 

Làm quả mít từ các 

NVL 

- Vật liệu: Xốp 

mếch, bìa cứng, xốp 

trắng, xốp màu, 

meca, băng dính 

trong, băng dính 2 

mặt, Dụng cụ: Rổ, 

Giấy A4, bút vẽ, 

thước, tẩy, kéo, dao. 

 

5 
Góc kỹ 

năng 
 

Nhánh 1: 

Bánh chưng 

- Trẻ có kỹ năng buộc 

dâygói bánh chưng, kĩ năng 

lau lá để gói bánh 

- Trải nghiệm kĩ năng 

buộc dâygói bánh 

chưng  

- Bánh chưng, dây 

buộc 

- Lá dong, lá chuối 
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- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, rèn sự khéo léo của 

đôi bàn tay. Rèn khả năng 

tập trung quan sát. 

Kĩ năng lau lá để gói 

bánh 

Nhánh 2: 

Hoa hồng 

- Rèn kỹ năng kỹ năng xâu, 

luồn, buộc dây, xác định 

đươc vị trí, phối hợp được 

2 tay để luồn sợi dây qua lỗ 

và kéo thắt nút dây giầy. 

- Trẻ biết tay phải cầm dây 

xâu, tay trái cầm hạt vòng 

để xâu được chiếc vòng và 

xâu vòng một cách thuần 

thục 

- Bé xâu, luồn, buộc 

dây giầy 

- Bé xâu vòng tặng bạn 

- Giày, dây buộc  

- Dây, hạt vòng các 

màu 

Nhánh 3 

 “Hạt giống” 

- Rèn kỹ năng phục vụ tốt, 

rèn luyện tính kiên trì, cẩn 

thận, tỉ mỉ mà còn khơi gợi 

tình yêu với nghệ thuật, 

mong muốn được làm đẹp 

cho mình và cho mọi người 

xung quanh 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, rèn sự khéo léo của 

-Bé tết tóc cho búp bê 

- Sử dụng dây chun để 

khởi động quả bóng sao 

cho bóng qua gôn 

- Các loại dây cho trẻ 

chơi đan Tết 

- Bàn bắn bóng 
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đôi bàn tay. Rèn khả năng 

tập trung quan sát. 

Nhánh 4: 

Quả mít 

-Rèn kỹ năng kỹ năng xâu, 

luồn, buộc dây, xác định 

đươc vị trí, phối hợp được 

2 tay để luồn sợi dây qua lỗ 

và kéo thắt nút dây giầy. 

- Trẻ biết tay phải cầm dây 

xâu, tay trái cầm hạt vòng 

để xâu được chiếc vòng và 

xâu vòng một cách thuần 

thục 

- Bé xâu, luồn, buộc 

dây giầy 

- Bé xâu vòng tặng bạn 

- Giày, dây buộc  

- Dây , hạt vòng các 

màu  
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